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	DỰ THẢO
	


NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ ban hành Nghị định Quy định về giá đất.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thẩm định, quyết định bảng giá đất; cơ quan, người có thẩm quyền xác định, thẩm định, quyết định giá đất cụ thể.

2. Tổ chức tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chuyển nhượng trên thị trường là chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đã thực hiện thủ tục về thuế, phí, lệ phí tại cơ quan thuế hoặc đã đăng ký biến động tại văn phòng đăng ký đất đai hoặc đã ký hợp đồng chuyển nhượng giữa chủ đầu tư dự án bất động sản, nhà ở thương mại với khách hàng.

2. Khu đất cần định giá là tập hợp các thửa đất cần định giá trong cùng một dự án có sử dụng đất.

3. Thửa đất so sánh là thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất, tương đồng nhất định về các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất với thửa đất cần định giá đã chuyển nhượng trên thị trường mà người sử dụng đất đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định của Luật Đất đai, trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

4. Tổ chức thực hiện định giá đất là tổ chức được hoạt động tư vấn xác định giá đất quy định tại khoản 3 Điều 162 Luật Đất đai được cơ quan có chức năng quản lý đất đai thuê hoặc giao nhiệm vụ thực hiện tư vấn định giá đất.

Chương II
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT
Điều 4. Lựa chọn phương pháp định giá đất
1. Căn cứ vào mục đích sử dụng đất được đưa ra định giá, đặc điểm của thửa đất, khu đất cần định giá, các thông tin đã thu thập được, điều kiện áp dụng các phương pháp định giá đất quy định tại khoản 6 Điều 158 Luật Đất đai, tổ chức thực hiện định giá đất có trách nhiệm phân tích, lựa chọn phương pháp định giá đất phù hợp và đề xuất trong Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất làm cơ sở để cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Hội đồng thẩm định giá đất cùng cấp quyết định.

2. Việc áp dụng phương pháp định giá đất của các trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai thực hiện như sau:

a) Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai thì giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất áp dụng tại thời điểm bảng giá đất năm 2005 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành;

b) Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai

- Trường hợp thời điểm bàn giao đất trên thực tế từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 đến ngày 01 tháng 10 năm 2009 thì giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất áp dụng bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành tại thời điểm bàn giao thực tế;

- Trường hợp thời điểm bàn giao đất trên thực tế từ ngày 01 tháng 10 năm 2009 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất áp dụng bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành tại thời điểm bàn giao thực tế nhân với hệ số điều chỉnh giá đất của năm 2014.

- Trường hợp thời điểm bàn giao đất trên thực tế từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng các phương pháp so sánh, thu nhập, thặng dư quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 158 Luật Đất đai và Điều 5, 6 và 7 Nghị định này, trừ trường hợp đủ điều kiện áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất theo pháp luật về giá trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm bàn giao thực tế.

c) Đối với trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhưng phương án giá đất chưa được trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai thì áp dụng các phương pháp so sánh, thu nhập, thặng dư quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 158 Luật Đất đai và Điều 5, 6 và 7 Nghị định này, trừ trường hợp đủ điều kiện áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất theo pháp luật về giá trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm bàn giao thực tế.

d) Đối với trường hợp xác định giá đất để giao đất, cho thuê đất theo tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại điểm c khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai thì áp dụng phương pháp thặng dư để định giá đất. Trường hợp áp dụng phương pháp thặng dư để định giá đất mà diện tích giao đất, cho thuê đất không tính được đầy đủ doanh thu của thửa đất, khu đất hoặc chi phí phát triển ước tính lớn hơn doanh thu phát triển ước tính thì diện tích được xác định theo phương pháp thặng dư là diện tích của toàn bộ dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực đến thời điểm định giá đất.

Điều 5. Trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp so sánh
1. Khảo sát, thu thập thông tin về thửa đất, khu đất cần định giá, gồm:

a) Mục đích sử dụng đất;

b) Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất của thửa đất định giá theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

2. Khảo sát, thu thập thông tin đối với thửa đất so sánh, gồm:

a) Giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường, đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định trúng đấu giá của thửa đất so sánh là thông tin trong khoảng thời gian không quá 24 tháng tính từ thời điểm định giá đất trở về trước và được thu thập từ các nguồn theo thứ tự ưu tiên sau:

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu về giá; Văn phòng Đăng ký đất đai; cơ quan thuế; đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị/tổ chức đấu giá tài sản; sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp bất động sản;

- Phỏng vấn trực tiếp người chuyển nhượng hoặc người nhận chuyển nhượng đối với các trường hợp đã chuyển nhượng trên thị trường.

b) Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. 
c) Việc lựa chọn các thửa đất so sánh khi áp dụng phương pháp so sánh thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thời điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất gần nhất với thời điểm định giá;

- Tương đồng nhất định về các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất;

- Có khoảng cách gần nhất đến thửa đất, khu đất cần định giá và không bị giới hạn bởi địa giới hành chính của các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện trong địa bàn tỉnh. Trường hợp mở rộng phạm vi thu thập thông tin ngoài địa bàn tỉnh, tổ chức thực hiện định giá đất đề xuất trong Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất để Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể xem xét, quyết định.

3. Trường hợp thửa đất so sánh có tài sản gắn liền với đất thì xác định giá trị của tài sản gắn liền với đất (nếu có) của thửa đất so sánh

a) Đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất là công trình xây dựng

Việc xác định giá trị của tài sản gắn liền với đất tại thời điểm chuyển nhượng, trúng đấu giá quyền sử dụng đất như sau:
	Giá trị của tài sản gắn liền với đất tại thời điểm chuyển nhượng, trúng đấu giá quyền sử dụng đất
	=
	Giá trị xây dựng mới tại thời điểm chuyển nhượng, trúng đấu giá quyền sử dụng đất
	-
	Giá trị hao mòn, khấu hao tại thời điểm chuyển nhượng, trúng đấu giá quyền sử dụng đất


Phương pháp tính giá trị xây dựng mới và giá trị hao mòn, khấu hao của tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp chưa có quy định hoặc hướng dẫn về phương pháp tính giá trị xây dựng mới và giá trị hao mòn, khấu hao thì việc tính toán thực hiện căn cứ vào thông tin, số liệu thực tế thu thập được trên thị trường.

b) Đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất là cây lâu năm, rừng trồng

- Đối với cây lâu năm, giá trị của tài sản gắn liền với đất tại thời điểm chuyển nhượng, trúng đấu giá quyền sử dụng đất là giá trị khai thác còn lại của loại cây lâu năm đó tính theo thu nhập từ việc thu hoạch sản phẩm của cây lâu năm đó. Trường hợp tại thời điểm chuyển nhượng, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cây lâu năm chưa đến kỳ thu hoạch thì giá trị của tài sản gắn liền với đất được xác định bằng tổng chi phí đã đầu tư để trồng, chăm sóc đến thời điểm chuyển nhượng, trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Đối với rừng trồng, cây công nghiệp thì giá trị của tài sản gắn liền với đất tại thời điểm chuyển nhượng, trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành; trường hợp chưa có quy định thì giá trị của tài sản gắn liền với đất được xác định bằng tổng chi phí đã đầu tư để trồng, chăm sóc rừng đến thời điểm chuyển nhượng, trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Xác định giá của thửa đất so sánh như sau:
	Giá đất của thửa đất so sánh
	
=
	Giá trị của thửa đất so sánh
	-
	Giá trị của tài sản gắn liền với đất tại thời điểm chuyển nhượng, trúng đấu giá quyền sử dụng đất

	
	
	Diện tích thửa đất so sánh


5. Căn cứ các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất quy định tại Điều 9 Nghị định này và đặc điểm của thửa đất, khu đất cần định giá, việc điều chỉnh giá của thửa đất so sánh theo tỷ lệ phần trăm (%) thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Lấy các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất của thửa đất cần định giá làm chuẩn để điều chỉnh giá của thửa đất so sánh;

b) Các yếu tố của thửa đất so sánh kém hơn so với thửa đất cần định giá thì điều chỉnh tăng mức giá đất của thửa đất so sánh (cộng); các yếu tố của thửa đất so sánh vượt trội hơn so với thửa đất cần định giá thì điều chỉnh giảm mức giá đất của thửa đất so sánh (trừ);

c) Các yếu tố của thửa đất so sánh giống với thửa đất cần định giá thì giữ nguyên mức giá của thửa đất so sánh.

6. Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá được xác định bằng cách điều chỉnh giá đất của từng thửa đất so sánh do các yếu tố khác nhau của các thửa đất so sánh với thửa đất cần định giá và thực hiện như sau:
	Giá đất ước tính của thửa đất, khu đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh
	=
	Giá đất của từng thửa đất so sánh
	±
	Mức điều chỉnh về giá từ yếu tố ảnh hưởng đến giá đất của từng thửa đất so sánh với thửa đất cần định giá


7. Giá đất của thửa đất cần định giá được xác định bằng cách lấy bình quân số học đối với các mức giá ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh đã xác định tại khoản 6 Điều này; giá đất của thửa đất cần định giá đã xác định phải bảo đảm chênh lệch với từng mức giá đất ước tính không quá 15%.

8. Đối với trường hợp định giá thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở mà không có đủ tối thiểu 03 thửa đất so sánh thì xác định giá của thửa đất cần định giá như đối với giá đất ở cùng vị trí, sau đó điều chỉnh mức chênh lệch theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa giá của loại đất cần định giá với giá đất ở trong bảng giá đất tại khu vực có thửa đất cần định giá.

Ví dụ về việc áp dụng phương pháp so sánh để xác định giá đất tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 6. Trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp thu nhập
1. Khảo sát, thu thập thông tin về thu nhập của thửa đất cần định giá

a) Đối với đất phi nông nghiệp thì khảo sát, thu thập thông tin về thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ghi trong báo cáo tài chính hoặc thu nhập từ cho thuê đất, cho thuê mặt bằng thu thập trong thời gian 03 năm (được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) liên tục liền kề trước thời điểm định giá.

Trường hợp thu nhập của thửa đất, khu đất cần định giá không đầy đủ theo từng năm, không phản ánh đúng thu nhập thực tế từ việc sử dụng đất thì thu thập thông tin về giá cho thuê đất, giá cho thuê mặt bằng của tối thiểu 03 thửa đất để so sánh;

b) Đối với đất nông nghiệp thì khảo sát, thu thập thông tin về thu nhập từ việc sử dụng đất nông nghiệp tại cơ quan thống kê, cơ quan thuế, cơ quan nông nghiệp và phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

- Trong khoảng thời gian 03 năm (được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) liên tục liền kề trước thời điểm định giá đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác;

- Tối thiểu 03 vụ thu hoạch liên tục trước thời điểm định giá đối với đất trồng cây lâu năm;

- Trong một chu kỳ khai thác trước thời điểm định giá đối với đất trồng rừng sản xuất, đất trồng cây công nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp chưa có số liệu thống kê, không có số liệu từ cơ quan thuế, cơ quan nông nghiệp và phát triển nông thôn thì thu thập thông tin về thu nhập thực tế phổ biến trên thị trường của tối thiểu 03 thửa đất có khoảng cách gần nhất đến thửa đất, khu đất cần định giá.

2. Khảo sát, thu thập thông tin về chi phí của thửa đất cần định giá 
a) Đối với đất phi nông nghiệp

Chi phí để tạo ra thu nhập từ việc sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được xác định căn cứ vào định mức, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc suất vốn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng công bố; trường hợp không có định mức, đơn giá hoặc suất vốn đầu tư xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì căn cứ vào thông tin, số liệu bình quân chi phí thực tế phổ biến trên thị trường của tối thiểu 03 thửa đất có khoảng cách gần nhất đến thửa đất, khu đất cần định giá quy định tại điểm b khoản 5 Điều này.

b) Đối với đất nông nghiệp

Chi phí từ việc sử dụng đất nông nghiệp để áp dụng phương pháp thu nhập gồm các khoản thuế liên quan đến sử dụng đất, chi phí sản xuất căn cứ vào định mức, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành tại cơ quan thống kê, cơ quan thuế, cơ quan nông nghiệp và phát triển nông thôn và thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Xác định thu nhập ròng bình quân năm được thực hiện như sau:
	Thu nhập ròng bình quân năm
	=
	Thu nhập bình quân năm
	-
	Chi phí bình quân năm


Trong đó:

- Đối với đất phi nông nghiệp thì thu nhập bình quân năm được tính bằng trung bình cộng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc giá thuê đất, giá thuê mặt bằng trong thời gian 03 năm liên tục liền kề tính đến hết quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá. Trường hợp thông tin về thu nhập của thửa đất cần định giá không đầy đủ theo từng năm, không phản ánh đúng thu nhập thực tế từ việc sử dụng đất thì thu nhập bình quân năm của thửa đất cần định giá được tính bằng giá cho thuê đất, giá cho thuê mặt bằng trong thời gian một năm xác định theo trình tự, nội dung như xác định giá đất bằng phương pháp so sánh quy định tại các khoản 5, 6 và 7 Điều 5 Nghị định này;

- Chi phí bình quân năm được tính bằng trung bình cộng chi phí khảo sát, thu thập theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Xác định giá trị của thửa đất cần định giá được thực hiện như sau:

	Giá trị của thửa đất cần định giá
	=
	Thu nhập ròng bình quân năm

	
	
	Lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân


Lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân (r) của loại tiền gửi bằng tiền Việt Nam kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên địa bàn cấp tỉnh (sau đây gọi là ngân hàng thương mại nhà nước) của 03 năm liền kề tính đến hết quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá.

Riêng đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn thì lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân được điều chỉnh theo công thức sau:
	Lãi suất điều chỉnh theo thời hạn
	=
	r x (1 + r)n

	
	
	(1+r)n - 1


Trong đó: n là thời hạn sử dụng đất còn lại của thửa đất cần định giá (tính theo năm) đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

5. Xác định giá đất của thửa đất cần định giá được thực hiện như sau:
	Giá đất của thửa đất cần định giá
	=
	Giá trị của thửa đất cần định giá

	
	
	Diện tích thửa đất cần định giá


Đối với trường hợp thửa đất cần định giá đã được đầu tư, xây dựng các tài sản gắn liền với đất để đưa vào sản xuất, kinh doanh thì sau khi xác định giá trị của thửa đất và tài sản gắn liền với đất thì phải trừ đi giá trị của tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này.

6. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan có chức năng quản lý đất đai, các ngân hàng thương mại nhà nước có trách nhiệm cung cấp bằng văn bản thông tin lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân quy định tại khoản 4 Điều này.

Ví dụ về việc áp dụng phương pháp thu nhập để xác định giá đất tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 7. Trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp thặng dư
1. Khảo sát, thu thập các thông tin về thửa đất, khu đất cần định giá; các thông tin về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng, được phép chuyển mục đích sử dụng đất và các hồ sơ, tài liệu theo quy định về xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để xác định hiệu quả sử dụng đất cao nhất.

2. Ước tính tổng doanh thu phát triển của thửa đất, khu đất

a) Tổng doanh thu phát triển của thửa đất, khu đất được xác định trên cơ sở ước tính giá chuyển nhượng, giá cho thuê, mức biến động của giá chuyển nhượng, giá cho thuê trong thời gian thực hiện dự án và các yếu tố khác hình thành doanh thu bao gồm: thời gian bán hàng, thời điểm bắt đầu bán hàng, tỷ lệ bán hàng, tỷ lệ lấp đầy.

b) Khảo sát, thu thập thông tin về giá chuyển nhượng, giá cho thuê

- Thông tin về giá đất thu thập theo quy định tại điểm a, b, c khoản 3 và khoản 4 Điều 158 Luật Đất đai;

- Thông tin về giá thuê đất, giá thuê mặt bằng thu thập thông qua các hợp đồng cho thuê đất, thuê mặt bằng.

c) Việc ước tính giá chuyển nhượng, giá cho thuê để xác định tổng doanh thu phát triển của thửa đất, khu đất được thực hiện bằng phương pháp so sánh như đối với thửa đất, khu đất cần định giá đã được đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng đã được phê duyệt.

d) Việc xác định mức biến động của giá chuyển nhượng, giá cho thuê căn cứ vào số liệu của cơ quan thống kê hoặc cơ quan quản lý thị trường bất động sản hoặc số liệu của giá đã chuyển nhượng, cho thuê trên thị trường.

đ) Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể các yếu tố khác hình thành doanh thu quy định tại điểm a khoản này.

3. Ước tính tổng chi phí phát triển của thửa đất, khu đất

a) Chi phí đầu tư xây dựng để xác định giá đất trong Nghị định này bao gồm: Chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng nhà ở, công trình xây dựng khác; chi phí thiết bị; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí quản lý dự án và một số khoản mục chi phí khác theo quy định tại suất vốn đầu tư đối với trường hợp sử dụng suất vốn đầu tư.

Trường hợp thửa đất, khu đất cần định giá thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền thì không tính chi phí xây dựng nhà ở trong chi phí đầu tư xây dựng.

b) Chi phí kinh doanh bao gồm: chi phí quảng cáo, bán hàng, chi phí quản lý vận hành được tính bằng tỷ lệ % trên doanh thu phù hợp với mặt bằng chung tại địa phương.

Phương án 1:
c) Lợi nhuận của nhà đầu tư (đã bao gồm chi phí vốn sở hữu và chi phí vốn vay) được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí đầu tư xây dựng quy định tại điểm a khoản này;

Phương án 2:
c) Lợi nhuận của nhà đầu tư được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí đầu tư xây dựng quy định tại điểm a khoản này.

d) Chi phí lãi vay được tính bằng tỷ lệ vay trên chi phí đầu tư xây dựng quy định tại điểm a khoản này và doanh thu ước tính thu được tương ứng với tiến độ xây dựng hàng năm theo lãi suất cho vay trung hạn tương ứng với thời gian xây dựng bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước.

đ) Tổng chi phí phát triển của thửa đất, khu đất quy định tại khoản này

không bao gồm kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e) Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể thời gian xây dựng, tiến độ xây dựng, tỷ lệ vay tương ứng với tiến độ xây dựng hàng năm, chi phí quảng cáo, bán hàng; chi phí quản lý vận hành; lợi nhuận của nhà đầu tư.

4. Việc xác định tổng chi phí đầu tư xây dựng được thực hiện như sau:

a) Chi phí đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xác định các khoản chi phí đầu tư xây dựng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

b) Việc ước tính tổng chi phí đầu tư xây dựng căn cứ theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Dự toán xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Dự toán xây dựng dựa trên định mức, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, công bố và đã được cơ quan tư vấn thẩm định hoặc thẩm tra độc lập. Cơ quan tư vấn thẩm định hoặc thẩm tra độc lập chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định hoặc thẩm tra đối với dự toán xây dựng mà mình đã thực hiện;

- Suất vốn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng công bố.

c) Trường hợp chưa có các căn cứ quy định tại điểm b khoản này thì tổ chức thực hiện định giá đất thu thập thông tin về chi phí thực tế phổ biến của tối thiểu 03 dự án tương tự có khoảng cách gần nhất đến thửa đất, khu đất cần định giá theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định này để đề xuất trong Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất làm cơ sở để cơ quan tài nguyên và môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể xem xét làm căn cứ hoàn thiện phương án giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định.

d) Đối với trường hợp áp dụng phương pháp thặng dư để định giá đất đối với dự án đầu tư lấn biển hoặc hạng mục lấn biển của dự án đầu tư thì ngoài việc thực hiện theo quy định tại Nghị định này thì việc xử lý chi phí lần biển phải thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

5. Việc ước tính các khoản doanh thu, chi phí thực hiện theo từng năm thực hiện dự án và phải chiết khấu về giá trị hiện tại tại thời điểm định giá đất. Việc ước tính tổng doanh thu phát triển, tổng chi phí phát triển của khu đất, thửa đất thực hiện theo công thức sau:

Tổng doanh thu phát triển =                  [image: image1.emf]
Tổng chi phí phát triển =                     [image: image2.emf]
Trong đó:

- TRi là doanh thu năm thứ i của dự án

- Ci là chi phí năm thứ i của dự án

- r là tỷ lệ chiết khấu tính theo lãi suất cho vay trung hạn (từ 01 năm đến 03 năm) bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước của năm liền kề tính đến hết quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá để thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản.

- n là số năm bán hàng của dự án (1, 2, ..., n)

- m là số năm xây dựng của dự án (1, 2, ..., m)

6. Xác định giá đất của thửa đất cần định giá

Giá trị của thửa đất cần định giá được xác định theo công thức sau:
	Giá trị của thửa đất cần định giá
	=
	Tổng doanh thu phát triển
	-
	Tổng chi phí phát triển


Giá đất của thửa đất cần định giá được xác định theo công thức sau:
	Giá đất của thửa đất cần định giá
	=
	Giá trị của thửa đất cần định giá

	
	
	Diện tích thửa đất cần định giá


7. Trường hợp khu đất có diện tích giao đất có thu tiền sử dụng đất (sau đây gọi là giao đất), có diện tích cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (sau đây gọi là cho thuê đất) thì giá đất của thửa đất cần định giá quy định tại khoản 6 Điều này được xác định theo tổng doanh thu phát triển và tổng chi phí phát triển của từng phần diện tích giao đất, cho thuê đất.

Việc phân bổ chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo từng phần diện tích giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo công thức sau:
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Trong đó: Tổng chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của dự án được xác định theo quy định tại khoản 4 Điều này.

8. Trường hợp thửa đất, khu đất cần định giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo nhiều quyết định thì việc xác định diện tích để ước tính doanh thu phát triển và chi phí phát triển của thửa đất, khu đất cần định giá theo từng quyết định giao đất, cho thuê đất.

Trường hợp chi phí phát triển ước tính lớn hơn doanh thu phát triển ước tính thì diện tích được xác định là diện tích của toàn bộ dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực đến thời điểm định giá đất.

9. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan có chức năng quản lý đất đai, các ngân hàng thương mại nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin bằng văn bản lãi suất cho vay trung hạn quy định tại khoản 5 Điều này.

Ví dụ về việc áp dụng phương pháp thặng dư để xác định giá đất tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 8. Trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất
1. Khảo sát, thu thập thông tin về các thửa đất cần định giá theo vị trí đất, khu vực quy định trong bảng giá đất, bao gồm: vị trí, diện tích, loại đất và thời hạn sử dụng, thông tin giá đất trong bảng giá đất;

2. Khảo sát, thu thập thông tin về giá đất của tối thiểu 03 thửa đất theo quy định tại điểm a, b, c khoản 3 và khoản 4 Điều 158 Luật Đất đai cho từng vị trí đất, khu vực.

Trường hợp thửa đất lựa chọn để thu thập thông tin có tài sản gắn liền với đất thì thực hiện chiết trừ giá trị tài sản gắn liền với đất để xác định giá đất của thửa đất theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 5 Nghị định này.

3. Xác định giá đất thị trường của từng vị trí đất, khu vực:

Thống kê giá đất thu thập được theo từng vị trí đất, khu vực. Giá đất thị trường của từng vị trí đất, khu vực được xác định bằng cách lấy bình quân số học của các mức giá đất tại vị trí đất, khu vực đó.

4. Xác định hệ số điều chỉnh giá đất

Hệ số điều chỉnh giá đất được xác định theo từng vị trí đất, khu vực bằng cách lấy giá đất thị trường chia cho giá đất trong bảng giá đất tại vị trí đất, khu vực đó.

5. Giá đất của thửa đất cần định giá tại từng vị trí đất, khu vực được xác định như sau:
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Điều 9. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
1. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất đối với đất phi nông nghiệp, bao gồm:

a) Vị trí, địa điểm của thửa đất, khu đất: khoảng cách gần nhất đến trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, chợ, cơ sở y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, công viên, khu vui chơi giải trí;

b) Điều kiện về giao thông: độ rộng, kết cấu mặt đường, tiếp giáp với 01 hoặc nhiều mặt đường;

c) Điều kiện về cấp thoát nước, cấp điện;

d) Diện tích, kích thước, hình thể của thửa đất, khu đất;

đ) Các yếu tố liên quan đến quy hoạch xây dựng gồm: hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, chỉ giới xây dựng, giới hạn về chiều cao công trình xây dựng, giới hạn số tầng hầm được xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);

e) Hiện trạng môi trường, an ninh;

g) Thời hạn sử dụng đất;

h) Các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất phù hợp với điều kiện thực tế, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất đối với đất nông nghiệp, bao gồm:

a) Năng suất cây trồng, vật nuôi;

b) Vị trí, đặc điểm thửa đất, khu đất: khoảng cách gần nhất đến nơi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm;

c) Điều kiện giao thông phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm: độ rộng, cấp đường, kết cấu mặt đường; điều kiện về địa hình;

d) Thời hạn sử dụng đất, trừ đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân theo hạn mức giao đất nông nghiệp, đất nông nghiệp trong hạn mức nhận chuyển quyền thì không căn cứ vào thời hạn sử dụng đất;

đ) Các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất phù hợp với thực tế, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương.

3. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, tổ chức thực hiện định giá đất đề xuất để Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, tỷ lệ điều chỉnh đối với từng yếu tố, mức độ chênh lệch tối đa của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất để xác định mức tương đồng nhất định giữa thửa đất định giá và thửa đất so sánh.

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm cung cấp thông tin để phục vụ công tác định giá đất bằng văn bản hoặc phương thức điện tử trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của tổ chức thực hiện định giá đất. Tổ chức thực hiện định giá đất có trách nhiệm lưu trữ, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu thu thập được theo quy định của pháp luật.

Chương III 
BẢNG GIÁ ĐẤT 
Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 11. Căn cứ xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất
Việc xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất phải thực hiện theo nguyên tắc, căn cứ, thông tin đầu vào quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4

Điều 158 Luật Đất đai; phương pháp định giá đất quy định các điểm a, b, c khoản 5, các điểm a, b, c khoản 6 Điều 158 Luật Đất đai và Điều 5, 6, 7 Nghị định này; kết quả tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường; kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai, các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất.

Điều 12. Nội dung xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất
1. Quy định giá các loại đất trong bảng giá đất:

a) Bảng giá đất trồng cây hằng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác;

b) Bảng giá đất trồng cây lâu năm;

c) Bảng giá đất rừng sản xuất;

d) Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản;

đ) Bảng giá đất làm muối;

e) Bảng giá đất ở tại nông thôn;

g) Bảng giá đất ở tại đô thị;

h) Bảng giá đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

i) Bảng giá đất thương mại, dịch vụ;

k) Bảng giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

l) Bảng giá đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản;

m) Bảng giá các loại đất trong khu công nghệ cao.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành chi tiết bảng giá các loại đất theo phân loại đất quy định tại Điều 9 Luật Đất đai phù hợp với thực tế tại địa phương.

2. Quy định giá đất trong bảng giá đất đối với một số loại đất khác:

a) Đối với đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá đất rừng sản xuất tại khu vực lân cận đã quy định trong bảng giá đất và căn cứ phương pháp định giá đất để quy định mức giá đất;

b) Đối với đất chăn nuôi tập trung, các loại đất nông nghiệp khác, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá các loại đất nông nghiệp tại khu vực lân cận đã quy định trong bảng giá đất để quy định mức giá đất;

c) Đối với đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất phi nông nghiệp khác thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại khu vực lân cận đã quy định trong bảng giá đất để quy định mức giá đất;

d) Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào các mục đích công cộng không có mục đích kinh doanh, đất tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá đất ở tại khu vực lân cận đã quy định trong bảng giá đất để quy định mức giá đất;

3. Đối với đất chưa sử dụng, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để đưa vào sử dụng thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ mục đích sử dụng đã được giao đất, cho thuê đất để quy định mức giá đất.

4. Bảng giá đất được sử dụng làm căn cứ để áp dụng trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 111 và khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai.

5. Giá đất trong bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm.

Điều 13. Chuẩn bị xây dựng bảng giá đất
Việc chuẩn bị xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 thực hiện như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự án xây dựng bảng giá đất. Nội dung dự án xây dựng bảng giá đất gồm:

a) Thông tin chung phục vụ việc xây dựng bảng giá đất gồm: vị trí địa lý, địa hình, địa mạo; tình hình kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất ảnh hưởng đến giá đất và bảng giá đất hiện hành; thực trạng bản đồ địa chính số, cơ sở dữ liệu giá đất;

b) Xác định khu vực xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn;

c) Các thông tin cần xác định đối với khu vực xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí đất, bao gồm:

- Loại đất cần quy định giá đất trong bảng giá đất;

- Loại đất cần điều tra, khảo sát;

- Số lượng thửa đất thu thập được thông tin về giá đất cụ thể, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thông tin giá đất trong Phiếu thu thập thông tin về thửa đất được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá trong thời gian 24 tháng tính từ thời điểm điều tra, khảo sát giá đất trở về trước;

- Số lượng thửa đất thu thập được thông tin về giá đất được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế nhưng chưa có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá trong thời gian 24 tháng tính từ thời điểm điều tra, khảo sát giá đất trở về trước;

- Số lượng thửa đất chuyển nhượng phải thu thập thông tin về giá đất trong thời gian 24 tháng tính từ thời điểm điều tra, khảo sát giá đất trở về trước thông qua điều tra, khảo sát do không thu thập được thông tin giá đất trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá và trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế.

- Số lượng thửa đất cần điều tra, khảo sát thông tin về các khoản thu nhập, chi phí để xác định giá đất theo phương pháp thu nhập đối với trường hợp không đủ điều kiện áp dụng phương pháp so sánh nhưng xác định được các khoản thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất.

d) Thông tin cần xác định đối với khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn:

- Loại đất cần quy định giá đất trong bảng giá đất;

- Loại đất điều tra, khảo sát;

- Tổng số thửa đất; số thửa đất đối với mỗi loại đất tại khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

đ) Nguồn nhân lực, trang thiết bị, thời gian, kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ dự án xây dựng bảng giá đất và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 01 tháng 6 năm 2025. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất trước ngày 15 tháng 6 năm 2025. Hồ sơ dự án xây dựng bảng giá đất gồm:

a) Dự án xây dựng bảng giá đất;

b) Tờ trình về việc phê duyệt dự án;

c) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc phê duyệt dự án.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất đã phê duyệt. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tổ chức thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất tại địa phương. Thành phần Ban chỉ đạo gồm:

a) Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Trưởng ban;

b) Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là Phó trưởng ban;

c) Các thành viên của Ban chỉ đạo là đại diện lãnh đạo của các Sở: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế (nếu có);

4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá đất để thực hiện xây dựng bảng giá đất.

Điều 14. Trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất
Việc xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 thực hiện như sau:

1. Tổ chức thực hiện định giá đất xây dựng bảng giá đất gồm các nội dung sau:

a) Xác định loại đất, khu vực, vị trí đất tại từng xã, phường, thị trấn đối với khu vực xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; xác định loại đất, tổng số thửa đất, số thửa đất đối với mỗi loại đất tại các khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn;

b) Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn;

c) Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại cấp xã, tại cấp huyện, tại cấp tỉnh; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành phục vụ việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí;

d) Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin; thiết lập vùng giá trị; lựa chọn thửa đất chuẩn và xác định giá cho thửa đất chuẩn; lập bảng so sánh phục vụ việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn;

đ) Xây dựng dự thảo bảng giá đất và dự thảo Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; đăng hồ sơ lấy ý kiến đối với dự thảo bảng giá đất trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 30 ngày; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về hồ sơ lấy ý kiến đối với dự thảo bảng giá đất; tiếp thu, hoàn thiện Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; chỉ đạo tổ chức tư vấn xác định giá đất tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất và báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất hồ sơ trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất sau khi tổ chức tư vấn xác định giá đất hoàn thiện việc tiếp thu, giải trình trước ngày 15 tháng 10 năm 2025.

4. Hội đồng thẩm định bảng giá đất thực hiện thẩm định bảng giá đất và gửi văn bản thẩm định bảng giá đất về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01 tháng 11 năm 2025.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ văn bản thẩm định bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, chỉ đạo tổ chức tư vấn xác định giá đất tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định; báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 11 năm 2025 để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua bảng giá đất.

6. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hoàn thiện bảng giá đất để quyết định, công bố và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Điều 15. Hồ sơ lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo bảng giá đất, trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua bảng giá đất
1. Hồ sơ lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo bảng giá đất 
a) Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất;

b) Dự thảo bảng giá đất;

c) Dự thảo Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất.

2. Hồ sơ trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất 
a) Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất;

b) Dự thảo bảng giá đất;

c) Dự thảo Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất;

d) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo bảng giá đất, báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất.

3. Hồ sơ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua bảng giá đất 
a) Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất;

b) Dự thảo bảng giá đất;

c) Báo cáo thuyết minh xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất.

d) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo bảng giá đất. 
đ) Văn bản thẩm định bảng giá đất;

e) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định bảng giá đất.

Điều 16. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất
1. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 hằng năm

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 hằng năm. Nội dung bảng giá đất được quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung gồm:

- Giữ nguyên giá đất của từng loại đất tại từng khu vực, vị trí không có biến động trên thị trường đối với khu vực xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; giá đất của từng thửa đất không có biến động trên thị trường đối với khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn;

- Điều chỉnh, sửa đổi giá đất của từng loại đất tại từng khu vực, vị trí có biến động trên thị trường đối với khu vực xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; giá đất của từng thửa đất có biến động trên thị trường đối với khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn;

- Bổ sung giá đất chưa được quy định trong bảng giá đất năm trước của từng loại đất tại từng khu vực, vị trí đối với khu vực xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; của từng thửa đất đối với khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

b) Trình tự, thủ tục điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 hằng năm thực hiện theo quy định tại Điều 13, 14 và 15 Nghị định này.

2. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm áp dụng

a) Căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước về giá đất của địa phương, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm đối với các trường hợp sau:

- Khi hình thành các đường, phố mới chưa có trong bảng giá đất hiện hành;

- Khi các dự án có sử dụng đất đã hoàn thành đưa vào sử dụng mà chưa có giá đất trong bảng giá đất hiện hành;

- Các trường hợp áp dụng bảng giá đất quy định tại khoản 3 Điều 111 và

khoản 1 Điều 159 của Luật Đất đai mà chưa có giá đất trong bảng giá đất hiện hành. b) Nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm:

- Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung giá của một loại đất hoặc một số loại đất hoặc tất cả các loại đất trong bảng giá đất;

- Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tại một vị trí đất hoặc một số vị trí đất hoặc tất cả các vị trí đất đối với khu vực xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; của từng thửa đất đối với khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

c) Trường hợp khi xác định giá đất cụ thể cần áp dụng bảng giá đất trong năm áp dụng bảng giá đất mà thửa đất, khu đất chưa có giá trong bảng giá đất và không thuộc các trường hợp điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất quy định tai điểm a khoản này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể căn cứ vào giá đất trong bảng giá đất của khu vực có điều kiện hạ tầng tương tự và cập nhật vào bảng giá đất trong đợt điều chỉnh sửa đổi, bổ sung tiếp theo.

3. Trình tự, thủ tục điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm thực hiện theo quy định tại Điều 14 và 15 Nghị định này, không phụ thuộc vào thời gian thực hiện trình tự, thủ tục.

Mục 2. BẢNG GIÁ ĐẤT THEO VỊ TRÍ ĐẤT
Điều 17. Xác định khu vực trong xây dựng bảng giá đất
1. Các loại đất cần xác định khu vực trong bảng giá đất bao gồm: đất nông nghiệp, đất ở tại nông thôn; đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng và đất phi nông nghiệp khác tại nông thôn;

2. Khu vực trong xây dựng bảng giá đất được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp xã và căn cứ vào năng suất cây trồng, vật nuôi, khoảng cách đến nơi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, điều kiện giao thông phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (đối với đất nông nghiệp); căn cứ vào điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh; khoảng cách đến trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại trong khu vực (đối với đất ở tại nông thôn; đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng và đất phi nông nghiệp khác tại nông thôn) và thực hiện theo quy định sau:

- Khu vực 1: là khu vực có khả năng sinh lợi cao nhất và điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất;

- Các khu vực tiếp theo: là khu vực có khả năng sinh lợi thấp hơn và kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn so với khu vực liền kề trước đó.

Điều 18. Xác định vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất
1. Căn cứ xác định vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất

a) Đối với nhóm đất nông nghiệp: Vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất được xác định theo từng khu vực và thực hiện như sau:

- Vị trí 1: là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất;

- Các vị trí tiếp theo: là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện kém thuận lợi hơn so với vị trí liền kề trước đó.

b) Đối với đất phi nông nghiệp: Vị trí đất được xác định gắn với từng đường, đoạn đường, phố, đoạn phố (đối với đất ở tại đô thị, đất thương mại, dịch vụ tại đô thị) hoặc khu vực (đối với các loại đất phi nông nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định này) và căn cứ vào điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh; khoảng cách đến trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại trong khu vực và thực hiện như sau:

- Vị trí 1: là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất;

- Các vị trí tiếp theo: là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện kém thuận lợi hơn so với vị trí liền kề trước đó.

2. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này và tình hình thực tế tại địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất. Đối với thửa đất, khu đất có yếu tố thuận lợi hoặc kém thuận lợi trong việc sử dụng đất, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định tăng hoặc giảm mức giá như sau:

a) Đối với đất ở tại đô thị; đất thương mại, dịch vụ có khả năng sinh lợi cao, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ; đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính phường thì căn cứ vào thực tế tại địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định mức giá đất cao hơn.

b) Đối với thửa đất ở có các yếu tố thuận lợi hơn hoặc kém thuận lợi hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất so với các thửa đất ở có cùng vị trí đất trong bảng giá đất, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quy định tăng hoặc giảm mức giá.

Điều 19. Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí
1. Thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí gồm:

a) Thu thập thông tin về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại xã, phường, thị trấn theo Mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Thu thập thông tin về giá đất cụ thể, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thông tin giá đất trong Phiếu thu thập thông tin về thửa đất được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá trong thời gian 24 tháng tính từ thời điểm điều tra, khảo sát giá đất trở về trước;

c) Thu thập thông tin về giá đất được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế nhưng chưa có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá trong thời gian 24 tháng tính từ thời điểm điều tra, khảo sát giá đất trở về trước;

d) Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về giá đất chuyển nhượng trong thời gian 24 tháng tính từ thời điểm điều tra, khảo sát giá đất trở về trước đối với trường hợp không thu thập được thông tin giá đất trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá và trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế;

đ) Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về các khoản thu nhập, chi phí để xác định giá đất theo phương pháp thu nhập đối với trường hợp không đủ điều kiện áp dụng phương pháp so sánh nhưng xác định được các khoản thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất.

e) Việc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin quy định tại điểm b, c, d và đ khoản này thực hiện theo mẫu biểu từ Mẫu số 02 đến Mẫu số 05 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Ngoài các nội dung điều tra, khảo sát quy định tại khoản này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể bổ sung các thông tin khác vào phiếu điều tra để đáp ứng yêu cầu xây dựng bảng giá đất tại địa phương;

2. Việc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 đến trước ngày 01 tháng 9 của năm xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất, trừ trường hợp điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm.

3. Sau khi thu thập thông tin giá đất quy định tại điểm b, c và d khoản 1

Điều này phải kiểm tra, rà soát toàn bộ phiếu điều tra và xác định mức giá của các vị trí đất. Mức giá của vị trí đất được xác định bằng bình quân số học mức giá của các thửa đất đã điều tra, khảo sát tại từng vị trí đất.

Đối với loại đất mà tại một hay một số vị trí đất không có thông tin về giá đất quy định tại điểm b, c và d khoản 1 Điều này thì căn cứ vào giá đất trong bảng giá đất hiện hành, mức giá của các vị trí đất khác đã được xác định của loại đất đó, áp dụng phương pháp so sánh để xác định mức giá của các vị trí đất còn lại.

Đối với loại đất mà không có thông tin về giá đất quy định tại điểm b, c và d khoản 1 Điều này thì giá đất được xác định bằng phương pháp thu nhập dựa trên thông tin quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.

Điều 20. Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại xã, phường, thị trấn phục vụ việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí
1. Thống kê giá đất đầu vào tại điểm điều tra thực hiện theo Mẫu số 07 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất tại xã, phường, thị trấn. Báo cáo gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Đánh giá tổng quan về xã, phường, thị trấn;

b) Đánh giá tình hình và kết quả điều tra giá đất đầu vào tại xã, phường, thị trấn; tình hình biến động và mức biến động (tăng hoặc giảm) giữa giá đất đầu vào với giá đất cùng loại trong bảng giá đất hiện hành;

c) Đề xuất mức giá của các vị trí đất tại xã, phường, thị trấn.

2. Hoàn thiện hồ sơ kết quả điều tra khảo sát, thu thập thông tin giá đất đầu vào tại xã, phường, thị trấn. Hồ sơ phải hoàn thiện trước ngày 10 tháng 9 của năm xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất, trừ trường hợp điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm. Hồ sơ gồm có:

a) Phiếu thu thập thông tin về xã, phường, thị trấn;

b) Phiếu thu thập thông tin về thửa đất;

c) Bảng thống kê giá đất tại xã, phường, thị trấn;

d) Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất tại điểm điều tra.

Điều 21. Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại cấp huyện phục vụ việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí
1. Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất đầu vào tại cấp huyện thực hiện theo mẫu biểu từ Mẫu số 08 đến Mẫu số 11 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất tại cấp huyện. Báo cáo gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Đánh giá về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn cấp huyện;

b) Đánh giá tình hình và kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất đầu vào; tình hình biến động và mức biến động (tăng hoặc giảm) giữa giá đất đầu vào với giá đất cùng loại trong bảng giá đất hiện hành tại cấp huyện;

c) Đề xuất mức giá của các vị trí đất trên địa bàn cấp huyện.

2. Hoàn thiện hồ sơ kết quả điều tra khảo sát, thu thập thông tin giá đất đầu vào tại cấp huyện. Hồ sơ phải hoàn thiện trước ngày 20 tháng 9 của năm xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất, trừ trường hợp điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm. Hồ sơ gồm có:

a) Bảng tổng hợp giá đất trên địa bàn cấp huyện;

b) Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp huyện.

Điều 22. Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại cấp tỉnh phục vụ việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí
Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất đầu vào tại cấp tỉnh thực hiện theo mẫu biểu từ Mẫu số 12 đến Mẫu số 14 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Việc tổng hợp phải hoàn thiện trước ngày 01 tháng 10 năm xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất, trừ trường hợp điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm.

Điều 23. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành
1. Đánh giá tình hình biến động và mức biến động (tăng hoặc giảm) giữa giá đất đầu vào với giá đất cùng loại trong bảng giá đất hiện hành.

2. Đánh giá các quy định trong bảng giá đất hiện hành.

Điều 24. Xây dựng dự thảo bảng giá đất theo khu vực, vị trí đất; dự thảo Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất
1. Bảng giá đất được xây dựng theo khu vực, vị trí đất thực hiện theo mẫu biểu từ Mẫu số 15 đến Mẫu số 19 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn cấp tỉnh;

b) Đánh giá tình hình và kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất đầu vào trên địa bàn cấp tỉnh; kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành;

c) Đánh giá sự phù hợp hoặc chưa phù hợp của giá đất trong dự thảo bảng giá đất so với kết quả điều tra giá đất đầu vào;

d) Việc quy định vị trí đất; áp dụng các phương pháp định giá đất và mức giá các loại đất trong dự thảo bảng giá đất; các phương án giá các loại đất (nếu có);

đ) Đánh giá tác động của dự thảo bảng giá đất đến tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, việc thực hiện chính sách tài chính về đất đai và thu nhập, đời sống của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất.

Mục 3. BẢNG GIÁ ĐẤT ĐẾN TỪNG THỬA ĐẤT TRÊN CƠ SỞ VÙNG GIÁ TRỊ, THỬA ĐẤT CHUẨN
Điều 25. Điều kiện khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn
Khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Có bản đồ địa chính số được chỉnh lý, cập nhật khi có sự thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất và các yếu tố khác có liên quan đến nội dung bản đồ địa chính và đồng thời được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định của pháp luật về bản đồ địa chính.

2. Có cơ sở dữ liệu giá đất gồm: giá đất cụ thể; giá đất được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thông tin giá đất thu thập qua điều tra, khảo sát trong thời gian 24 tháng tính từ thời điểm định giá đất trở về trước.

Điều 26. Điều tra, khảo sát, thu thập và tổng hợp thông tin phục vụ việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn
1. Thu thập thông tin về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn;

2. Thu thập thông tin về đặc tính của tất cả các thửa đất tại khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn theo các tiêu chí quy định tại Mẫu số 20 của Phụ lục kèm theo Nghị định này. Việc thu thập thông tin về đặc tính của tất cả các thửa đất thực hiện bằng việc điều tra, khảo sát thực tế theo Mẫu số 21 của Phụ lục kèm theo Nghị định này. Trường hợp thu thập thông tin thông qua hệ thống thông tin địa lý (GIS) thì phải đảm bảo thu thập thông tin về đặc tính thửa đất theo quy định tại Mẫu số 20.

3. Thu thập thông tin giá đất đầu vào để định giá đất theo quy định tại điểm a, b, c khoản 3 và khoản 4 Điều 158 Luật Đất đai theo Mẫu số 22 của Phụ lục kèm theo Nghị định này.

4. Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn

a) Tổng hợp thông tin về đặc tính của tất cả các thửa đất theo Mẫu số 23 của Phụ lục kèm theo Nghị định này;

b) Tổng hợp thông tin giá đất đầu vào để định giá đất theo Mẫu số 24 của Phụ lục kèm theo Nghị định này.

Điều 27. Thiết lập vùng giá trị
1. Căn cứ các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất quy định tại khoản 3 Điều 9

Nghị định này, tổ chức tư vấn xác định giá đất lựa chọn yếu tố ảnh hưởng đến giá đất để thiết lập vùng giá trị quy định tại khoản 48 Điều 3 Luật Đất đai năm 2024 nhằm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Trường hợp sau khi thiết lập các vùng giá trị mà có các thửa đất không liền kề nhau nhưng có cùng mục đích sử dụng và có các yếu tố tương đồng về vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất so với các thửa đất thuộc vùng giá trị có khoảng cách gần nhất thì các thửa đất đó được xác định thuộc vùng giá trị có khoảng cách gần nhất.

2. Vùng giá trị được xác định ranh giới, đánh số thứ tự và biểu thị trên bản đồ địa chính số.

Điều 28. Lựa chọn thửa đất chuẩn và xác định giá cho thửa đất chuẩn
1. Lựa chọn thửa đất chuẩn

Thửa đất có các đặc tính về diện tích, hình thể, kích thước mang tính đại diện cho các thửa đất trong vùng giá trị; có số lượng nhiều nhất trong vùng giá trị và có tính ổn định về vị trí, mục đích, hình dáng, quy hoạch sẽ được chọn làm thửa đất chuẩn để định giá cho các thửa đất khác trong vùng giá trị.

2. Xác định giá cho thửa đất chuẩn

a) Trường hợp thửa đất chuẩn có thông tin về giá đất cụ thể, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thông tin giá đất trong Phiếu thu thập thông tin về thửa đất được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá trong thời gian 24 tháng tính từ thời điểm điều tra, khảo sát giá đất trở về trước; thông tin về giá đất được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế nhưng chưa có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá trong thời gian 24 tháng tính từ thời điểm điều tra, khảo sát giá đất trở về trước thì giá của thửa đất chuẩn là giá thu thập như trên;

b) Trường hợp thửa đất chuẩn không có thông tin về giá đất quy định tại điểm a khoản này, giá của thửa đất chuẩn được xác định thông qua các phương pháp định giá đất quy định tại khoản a, b, c khoản 5 Điều 158 Luật Đất đai và Điều 5, 6 và Điều 7 Nghị định này.

Điều 29. Lập bảng tỷ lệ so sánh
1. Bảng tỷ lệ so sánh quy định hệ số điều chỉnh của các yếu tố khác biệt giữa các thửa đất để xác định giá của thửa đất cụ thể trên cơ sở giá của thửa đất chuẩn.

2. Căn cứ các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, thông tin giá đất trên thị trường và tình hình cụ thể tại địa phương, tổ chức tư vấn xác định giá đất lập bảng tỷ lệ so sánh bằng phương pháp thống kê hoặc tư vấn chuyên gia để đề xuất trong Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất làm cơ sở để cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Hội đồng thẩm định giá đất cùng cấp quyết định.

Điều 30. Xây dựng dự thảo bảng giá đất đến từng thửa đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn
1. Định giá các thửa đất cụ thể trong từng vùng giá trị

a) Căn cứ đặc tính của thửa đất và giá của thửa đất chuẩn, áp dụng tỷ lệ trong bảng tỷ lệ so sánh giá đất để tính giá của từng thửa đất cụ thể trong từng vùng giá trị.

b) Rà soát, kiểm tra, hiệu chỉnh kết quả xác định giá của thửa đất cụ thể: Kiểm chứng mức chênh lệch giá đất giữa các thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng trong từng vùng giá trị; kiểm chứng mức chênh lệch giá đất các thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng giữa các vùng giá trị; hiệu chỉnh giá thửa đất cụ thể của từng thửa đất.

2. Bảng giá đất được xây dựng đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn thực hiện theo Mẫu số 25 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Xây dựng Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn. Nội dung chi tiết của báo cáo như sau:

a) Đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn cấp tỉnh;

b) Đánh giá điều kiện khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn;

c) Đánh giá kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn;

d) Kết quả thiết lập vùng giá trị, lựa chọn thửa đất chuẩn và xác định giá cho thửa đất chuẩn, lập bảng so sánh và mức giá các loại đất trong dự thảo bảng giá đất; các phương án giá các loại đất (nếu có);

đ) Đánh giá tác động của dự thảo bảng giá đất đến tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, việc thực hiện chính sách tài chính về đất đai và thu nhập, đời sống của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất.

Mục 4. THẨM ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT
Điều 31. Thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất
1. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất theo quy định tại khoản 1 Điều 161 Luật Đất đai để thẩm định dự thảo bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung tại địa phương. Sở Tài chính là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định bảng giá đất.

2. Đại diện tổ chức tư vấn xác định giá đất tham gia Hội đồng là người đủ điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất theo quy định và không thuộc tổ chức tư vấn xác định giá đất được thuê để xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất.

Chuyên gia về giá đất tham gia Hội đồng là người có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc một trong các lĩnh vực tài chính đất đai, quản lý giá, quản lý đất đai, thẩm định giá.

3. Sở Tài chính trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất quyết định thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng, bao gồm: đại diện lãnh đạo Sở Tài chính làm Tổ trưởng và đại diện các cơ quan tài nguyên và môi trường, xây dựng, kế hoạch và đầu tư, thuế và các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Tổ giúp việc có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung theo phân công để đề xuất, báo cáo Hội đồng thẩm định bảng giá đất xem xét tại phiên họp thẩm định.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành; được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan tài chính và được sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 32. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất
1. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định bảng giá đất, cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định gửi hồ sơ tới các thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất để lấy ý kiến.

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định bảng giá đất lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức có chức năng tư vấn định giá đất và tổ chức khác có liên quan về nội dung bảng giá đất bằng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề và tổng hợp ý kiến báo cáo Hội đồng thẩm định bảng giá đất.

2. Khi nhận đủ ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất, cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định tổng hợp ý kiến gửi các thành viên của Hội đồng thẩm định bảng giá đất và trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất về việc tổ chức họp Hội đồng thẩm định bảng giá đất.

3. Phiên họp thẩm định bảng giá đất được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất, trong đó có Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất, đại diện cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định bảng giá đất dự họp; đại diện cơ quan xây dựng bảng giá đất và đại diện tổ chức tư vấn xác định giá đất.

4. Hội đồng thẩm định bảng giá đất làm việc độc lập, khách quan, theo chế độ tập thể, thảo luận công khai, biểu quyết thông qua biên bản họp thẩm định bảng giá đất. Hội đồng kết luận theo ý kiến của đa số thành viên Hội đồng có mặt đã biểu quyết và thông qua tại phiên họp. Trong trường hợp có ý kiến ngang nhau thì bên có biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng là ý kiến quyết định. Thành viên của Hội đồng có quyền bảo lưu ý kiến nếu không đồng ý với kết luận do Hội đồng quyết định.

5. Chủ tịch Hội đồng ký văn bản thẩm định bảng giá đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức hoàn thiện hồ sơ xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua bảng giá đất.

Điều 33. Nội dung thẩm định bảng giá đất
Hội đồng thẩm định bảng giá đất có trách nhiệm thẩm định các nội dung sau:

1. Kiểm tra, rà soát, đánh giá việc xác định loại đô thị, khu vực, vị trí đất đối với trường hợp xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất theo khu vực, vị trí; việc thiết lập vùng giá trị, lựa chọn và xác định giá thửa đất chuẩn, lập bảng so sánh đối với trường hợp xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

2. Kiểm tra, rà soát, đánh giá việc áp dụng nguyên tắc, căn cứ định giá đất theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 158 Luật Đất đai;

3. Kiểm tra, rà soát, đánh giá việc áp dụng các phương pháp định giá đất;

4. Xem xét nội dung đánh giá tác động của bảng giá đất đến tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, việc thực hiện chính sách tài chính về đất đai và thu nhập, đời sống của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất.

Điều 34. Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất và các thành viên của Hội đồng thẩm định bảng giá đất
1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất có trách nhiệm và quyền hạn:

a) Chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất; tổ chức, điều hành các cuộc họp của Hội đồng thẩm định bảng giá đất;

b) Phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất;

c) Thẩm định bảng giá đất.

2. Thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất có trách nhiệm và quyền hạn:

a) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng thẩm định bảng giá đất;

b) Nghiên cứu hồ sơ trình thẩm định bảng giá đất, chuẩn bị ý kiến góp ý bằng văn bản tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định bảng giá đất về lĩnh vực chuyên môn và các vấn đề chung; gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về dự thảo báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất tới cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định bảng giá đất để tổng hợp; phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định bảng giá đất rà soát các nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định trong hồ sơ, tài liệu bảng giá đất trước khi hồ sơ, tài liệu bảng giá đất được đóng dấu xác nhận;

c) Được quyền bảo lưu ý kiến của mình;

d) Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất phân công.

Điều 35. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định bảng giá đất
1. Tiếp nhận, nghiên cứu và xử lý hồ sơ, tài liệu trình thẩm định do cơ quan xây dựng bảng giá đất gửi tới Hội đồng thẩm định bảng giá đất.

2. Xây dựng, trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất thông qua kế hoạch tổ chức thẩm định dự thảo bảng giá đất hoặc thẩm định lại dự thảo bảng giá đất trong trường hợp dự thảo bảng giá đất chưa đủ điều kiện trình quyết định hoặc phê duyệt theo kết luận của Hội đồng thẩm định bảng giá đất.

3. Cung cấp hồ sơ, tài liệu cho thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất nghiên cứu tham gia ý kiến đối với dự thảo bảng giá đất.

4. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất cho phép tổ chức họp, hội nghị, hội thảo đánh giá các chuyên đề liên quan đến dự thảo bảng giá đất trước khi họp Hội đồng thẩm định bảng giá đất.

5. Tổng hợp các ý kiến nhận xét, đánh giá của ủy viên phản biện, ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất và ý kiến của tư vấn phản biện độc lập (nếu có) và các ý kiến khác, báo cáo Hội đồng thẩm định bảng giá đất.

6. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Hội đồng thẩm định tiến hành phiên họp thẩm định bảng giá đất.

7. Lập Biên bản họp thẩm định bảng giá đất.

8. Yêu cầu cơ quan xây dựng bảng giá đất chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất và các tài liệu liên quan theo kết luận của Hội đồng thẩm định bảng giá đất.

9. Chủ trì, phối hợp với cơ quan thẩm định báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất rà soát các nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, lập báo cáo thẩm định dự thảo bảng giá đất bao gồm cả nội dung thẩm định báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất; lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất đối với báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất; hoàn thiện báo cáo thẩm định bảng giá đất trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất phê duyệt.

10. Chủ trì, phối hợp với thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất rà soát hồ sơ, tài liệu bảng giá đất đã được bổ sung, hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định bảng giá đất; đóng dấu; xác nhận vào hồ sơ, tài liệu bảng giá đất.

11. Sử dụng kinh phí, bộ máy, phương tiện và con dấu của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chương IV
ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ
Điều 36. Căn cứ định giá đất cụ thể
Việc định giá đất cụ thể phải thực hiện theo nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá đất quy định tại khoản 5 Điều 158 Luật Đất đai và Nghị định này; kết quả tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường; các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất.

Điều 37. Nội dung định giá đất cụ thể
1. Giá đất cụ thể quyết định theo từng mục đích sử dụng đất, diện tích đất được xác định trong hồ sơ giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, cho phép chuyển hình thức sử dụng đất, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, phương án đấu giá quyền sử dụng đất, dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Giá đất cụ thể được áp dụng trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 160 Luật Đất đai.

Điều 38. Trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể
1. Trình tự xác định giá đất cụ thể thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ định giá đất cụ thể;

b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp hoặc tổ chức thực hiện định giá đất thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, thông tin đầu vào để áp dụng phương pháp định giá đất; áp dụng phương pháp định giá đất;

c) Tổ chức thực hiện định giá đất thực hiện thì tổ chức thực hiện định giá đất xây dựng dự thảo Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, Chứng thư định giá đất và gửi đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ về nội dung của dự thảo Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất;

d) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp xây dựng dự thảo Tờ trình về phương án giá đất, văn bản đề nghị thẩm định phương án giá đất;

đ) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thẩm định phương án giá đất;

e) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp căn cứ văn bản thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể để tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa hoặc yêu cầu tổ chức thực hiện định giá đất tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa để hoàn thiện phương án giá đất theo ý kiến của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể đối với trường hợp việc xác định giá đất cụ thể do tổ chức thực hiện định giá đất thực hiện.

g) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp hoàn thiện hồ sơ phương án giá đất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể;

h) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể.

2. Trình tự xác định giá đất cụ thể theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 160 Luật Đất đai

a) Thực hiện theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và điểm e khoản 1 Điều này.

b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cung cấp giá đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đưa vào phương án bồi trường, hỗ trợ, tái định cư để niêm yết công khai.

c) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể cùng một ngày với Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

3. Hồ sơ trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể gồm:

a) Văn bản đề nghị thẩm định phương án giá đất;

b) Dự thảo Tờ trình về phương án giá đất;

c) Dự thảo Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất; Chứng thư định giá đất;

d) Hồ sơ định giá đất cụ thể.

4. Hồ sơ phương án giá đất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể gồm:

a) Tờ trình về phương án giá đất của cơ quan tài nguyên và môi trường;

b) Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, Chứng thư định giá đất đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện theo Văn bản thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể;

c) Văn bản thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể;

d) Biên bản cuộc họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể.

5. Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xác định, thẩm định, quyết định giá đất cụ thể chịu trách nhiệm về áp dụng nguyên tắc, phương pháp định giá đất, trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể, thẩm định, quyết định giá đất cụ thể đã được quy định tại Nghị định này; không chịu trách nhiệm về các nội dung khác đã được cơ quan, người có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận, quyết định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

Điều 39. Chuẩn bị hồ sơ định giá đất cụ thể
1. Mục đích định giá đất, thời gian thực hiện và dự toán kinh phí;

2. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, thu hồi đất;

3. Các văn bản pháp lý khác liên quan đến thửa đất cần định giá.

Điều 40. Lựa chọn tổ chức tư vấn định giá đất cụ thể
1. Căn cứ vào hồ sơ định giá đất cụ thể, cơ quan tài nguyên và môi trường lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá đất theo quy định pháp luật về đấu thầu.

2. Trường hợp không lựa chọn được tổ chức tư vấn xác định giá đất thì giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng kinh doanh dịch vụ xác định giá đất hoặc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Điều 41. Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, thông tin đầu vào để áp dụng phương pháp định giá đất
1. Việc thu thập, tổng hợp thông tin về thửa đất, thông tin để áp dụng các phương pháp định giá đất thực hiện theo mẫu biểu từ Mẫu số 26 đến Mẫu số 27 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất thực hiện theo Mẫu số 28 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Chứng thư định giá đất thực hiện theo Mẫu số 29 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 42. Thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể
1. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 161 Luật Đất đai để thẩm định phương án giá đất theo hình thức Hội đồng hoạt động thường xuyên hoặc Hội đồng hoạt động theo vụ việc. Cơ quan tài chính làm cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể.

2. Đại diện tổ chức tư vấn xác định giá đất tham gia Hội đồng là người đủ điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất theo quy định và không thuộc tổ chức tư vấn xác định giá đất được thuê để xác định giá đất cụ thể.

Chuyên gia về giá đất tham gia Hội đồng là người có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc một trong các lĩnh vực tài chính đất đai, quản lý giá, quản lý đất đai, thẩm định giá.

3. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể có thẩm quyền quyết định thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng, bao gồm: đại diện lãnh đạo cơ quan Tài chính cùng cấp làm Tổ trưởng và đại diện các cơ quan tài nguyên và môi trường, xây dựng, kế hoạch và đầu tư, thuế cùng cấp và các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Tổ giúp việc có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung theo phân công để đề xuất, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể xem xét tại phiên họp thẩm định.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành; được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan tài chính và được sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 43. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể
1. Phiên họp thẩm định phương án giá đất được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, trong đó có

Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, đại diện cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể dự họp; đại diện cơ quan xây dựng giá đất cụ thể và đại diện tổ chức tư vấn xác định giá đất.

2. Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể làm việc độc lập, khách quan, theo chế độ tập thể, thảo luận công khai, biểu quyết thông qua biên bản họp thẩm định giá đất cụ thể. Hội đồng kết luận theo ý kiến của đa số thành viên Hội đồng có mặt đã biểu quyết và thông qua tại phiên họp. Trong trường hợp có ý kiến ngang nhau thì bên có biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng là ý kiến quyết định. Thành viên của Hội đồng có quyền bảo lưu ý kiến nếu không đồng ý với kết luận do Hội đồng quyết định.

3. Chủ tịch Hội đồng ký văn bản thẩm định phương án giá đất gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp để tổ chức hoàn thiện hồ sơ phương án giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể.

Điều 44. Trình tự hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể
1. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận phương án giá đất, cơ quan thường trực Hội đồng gửi văn bản và hồ sơ phương án giá đất kèm theo đến các thành viên Hội đồng để xin ý kiến góp ý vào phương án giá đất;

2. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án giá đất, thành viên Hội đồng phải có ý kiến bằng văn bản gửi về cơ quan thường trực Hội đồng;

3. Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng về phương án giá đất, cơ quan thường trực Hội đồng tổng hợp ý kiến gửi các thành viên của Hội đồng và trình Chủ tịch Hội đồng về việc tổ chức họp Hội đồng;

4. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan thường trực Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng quyết định tổ chức phiên họp thẩm định giá đất.

Điều 45. Nội dung thẩm định giá đất cụ thể
Hội đồng thẩm định giá đất cụ thực hiện thẩm định phương án giá đất theo các nội dung sau:

1. Tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ định giá đất;

2. Việc tuân thủ nguyên tắc định giá đất quy định tại khoản 1 Điều 158 Luật Đất đai;

3. Quyết định việc áp dụng các phương pháp định giá đất do tổ chức thực hiện định giá đất đề xuất;

4. Sự phù hợp về tỷ lệ điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất giữa thửa đất so sánh và thửa đất cần định giá đối với trường hợp áp dụng phương pháp so sánh; sự phù hợp về thời gian bán hàng, thời điểm bắt đầu bán hàng, tỷ lệ bán hàng, tỷ lệ lấp đầy, mức biến động của giá chuyển nhượng, giá cho thuê, thời gian xây dựng, tiến độ xây dựng, chi phí quảng cáo, bán hàng, chi phí quản lý vận hành, lợi nhuận của nhà đầu tư, chi phí thực tế phổ biến của các dự án tương tự đối với trường hợp áp dụng phương pháp thặng dư;

5. Sự phù hợp, tính pháp lý, đầy đủ của các thông tin đã thu thập.

Điều 46. Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, các thành viên của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể
1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, các thành viên của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể có trách nhiệm và quyền hạn như quy định tại Điều 34 Nghị định này.

2. Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể có trách nhiệm và quyền hạn như quy định tại Điều 35 Nghị định này.

Điều 47. Hoàn thiện dự thảo phương án giá đất, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giá đất
1. Sau khi nhận được văn bản thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và biên bản cuộc họp của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thống nhất với phương án giá đất thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình hồ sơ phương án giá đất đến Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Trường hợp văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện phương án giá đất thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai tiếp thu, giải trình, hoàn thiện báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất và hoàn thiện hồ sơ phương án giá đất theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định; trường hợp việc xác định giá đất cụ thể do tổ chức thực hiện định giá đất thực hiện thì yêu cầu tổ chức thực hiện định giá đất tiếp thu, giải trình, hoàn thiện báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất và Chứng thư định giá đất theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể.

2. Đối với trường hợp áp dụng các phương pháp định giá đất quy định tại các điểm a, b, c khoản 5 Điều 158 Luật Đất đai và Điều 5, 6 và Điều 7 của Nghị định này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

3. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm lưu trữ toàn bộ kết quả định giá đất cụ thể tại địa phương. Hồ sơ định giá đất cụ thể được lưu giữ ít nhất là mười năm, kể từ ngày có quyết định có phê duyệt giá đất cụ thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả định giá đất cụ thể tại địa phương trước ngày 05 tháng 01 hàng năm.

Chương V
TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT
Điều 48. Nguyên tắc hoạt động tư vấn xác định giá đất
Tổ chức tư vấn xác định giá đất khi thực hiện tư vấn xác định giá đất phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

1. Thực hiện đúng các nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá đất, trình tự, nội dung khi xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể.

2. Độc lập, trung thực, khách quan.

3. Đảm bảo điều kiện hoạt động và Thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 162 Luật Đất đai.

Điều 49. Điều kiện của cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất
1. Cá nhân được hành nghề tư vấn xác định giá đất trong tổ chức tư vấn xác định giá đất khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có trình độ đại học trở lên thuộc các ngành/chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, bất động sản, thẩm định giá, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, kinh tế - kỹ thuật, luật;

b) Có thời gian công tác thực tế theo ngành/chuyên ngành đào tạo từ 36 (ba mươi sáu) tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp ngành/chuyên ngành quy định tại điểm a Khoản này tính đến ngày đăng ký hành nghề tư vấn xác định giá đất;

c) Có kinh nghiệm tham gia thực hiện ít nhất 02 hợp đồng tư vấn xác định giá đất trở lên tại các tổ chức tư vấn giá đất;

d) Có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về nghiệp định giá đất do các cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức về định giá đất đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 51 của Nghị định này được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận đào tạo.

2. Trường hợp cá nhân đã được cấp Thẻ thẩm định viên về giá được cấp theo quy định của pháp luật về giá thì không cần đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này.

Điều 50. Đăng ký hành nghề tư vấn xác định giá đất
1. Cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất không được thực hiện đăng ký hành nghề tư vấn xác định giá đất trong cùng một thời gian cho từ hai tổ chức tư vấn xác định giá đất trở lên.

2. Cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất phải chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai trong hồ sơ đăng ký hành nghề tư vấn xác định giá đất. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn định giá đất hoặc người được ủy quyền bằng văn bản có trách nhiệm xem xét, rà soát hồ sơ bảo đảm các cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất đủ điều kiện đăng ký hành nghề tại tổ chức mình.

3. Hằng năm tổ chức tư vấn định giá đất có trách nhiệm đăng ký danh sách cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất tại tổ chức mình tại cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh nơi đăng ký trụ sở chính theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 51. Yêu cầu và điều kiện của các cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức về định giá đất
1. Có đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đạt đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

a) Có trình độ đại học trở lên thuộc ngành/chuyên ngành phù hợp với chuyên đề giảng dạy;

b) Có kinh nghiệm công tác từ 5 (năm) năm trở lên liên quan trực tiếp đến chuyên đề giảng dạy.

c) Người đã tham gia nghiên cứu, giảng dạy liên quan đến các chuyên đề giảng dạy tại các cơ sở đào tạo hoặc người đã làm công tác quản lý nhà nước liên quan định giá đất hoặc các chuyên gia về giá đất trong và ngoài nước có đủ trình độ, uy tín chuyên môn phù hợp với các chuyên đề giảng dạy bồi dưỡng định giá đất.

2. Có kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Có giáo trình và tài liệu giảng dạy theo nội dung của Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

3. Khoá đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ định giá đất được tổ chức một kỳ liên tục hoặc nhiều kỳ nhưng không kéo dài quá 03 tháng cho một khoá học và phải đảm bảo dạy và học đủ thời lượng, nội dung và chương trình đào tạo cả lý thuyết và thực hành.

Việc đào tạo, bồi dưỡng có thể dưới hình thức lớp học trực tiếp hoặc trực tuyến, trong đó thời gian học trực tiếp tập trung đảm bảo tối thiểu là 80% tổng thời lượng khoá đào tạo.

4. Đơn vị đào tạo, bồi dưỡng phải tiến hành đánh giá quá trình tham gia đào tạo của người học và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học và thực hiện quá trình lưu trữ thông tin trong vòng 05 năm trở lên.

5. Cơ sở đào tạo có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ Định giá đất theo đúng quy định.

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 52. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người có thẩm quyền quyết định giá đất
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn phương pháp định giá đất; việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất; xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về giá đất trong hệ thống thông tin đất đai;

b) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc áp dụng phương pháp định giá đất; áp dụng bảng giá đất và giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất theo quy định của pháp luật;

c) Ban hành chương trình bồi dưỡng về pháp luật đất đai và định giá đất;

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Tổ chức xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trình Hội đồng nhân

dân ban hành bảng giá đất; quyết định giá đất cụ thể;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá đất tại địa phương; giải quyết các vướng mắc phát sinh về giá đất theo thẩm quyền;

c) Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về giá đất và hoạt động tư vấn xác định giá đất tại địa phương;

d) Tổ chức xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về giá đất tại địa phương theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

đ) Tổ chức quy định cụ thể các nội dung được giao tại Nghị định này;

e) Hàng năm, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về giá đất tại địa phương.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể theo quy định tại Nghị định này.

5. Kinh phí để tổ chức xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thẩm định bảng giá đất; định giá đất cụ thể; theo dõi, cập nhật giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất được bố trí từ ngân sách nhà nước.

Điều 53. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

2. Các nghị định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024:

a) Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

b) Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trái với quy định của Luật Đất đai, của Nghị định này để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

Điều 54. Điều khoản chuyển tiếp
1. Trường hợp cần thiết Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất quy định tại khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này mà không phụ thuộc vào thời gian thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương.

2. Trường hợp phương án giá đất đã trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể theo phương án đã trình mà không áp dụng quy định của Nghị định này.

Điều 55. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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(Ban hanh kém theo Ngh; dinh s6 ...

ciia Chinh phu)‘
STT| Mausbd Tén miu
1 Mau sé 01 Phiéu thu thap thong tin vé céc yeu t6 tu nhién, kinh té - x& héi, quan 1y
va st dung dat dai anh huong dén gia dat tai x&, phuong, thi tran
2 Mau s6 02  Phiéu thu thap thong tin vé thira dat (Ap dung doi véi dat ndng nghiép)
3 Mau s6 03 Phiéu thu thap thong tin vé thira dat (Ap dung doi véi dat ¢ ndng thon)
4 | Maus6 04 [Phiéu thu thap thong tin vé thira dat (Ap dung doi Vi dat & do thi)
x X Phiéu thu thap thang tin vé thira dat (Ap dung doi véi ddt thwong mai,
5 Mau s6 05
dich vu tai néng thén; ddt co sé san xudt phi ndng nghiép tgi néng thon)
5 MU sé 06 Phiéu thu thap thong tin vé thira dat (Ap dung doi véi dat thirong mai,
dich vu tai dé thi; dat co sé san xudt phi ndng nghiép tai do thi)
7 Mau s6 07 |Bang thng ké phiéu thu thap thong tin vé thira dat
8 Mau s6 08  |Bang tong hop gia dat cap huyén (Ap dung doi véi ddt ndng nghiép)
9 MAL s 09 Bé}nqténg hop gia dat cap huyén (Ap dung déi véi ddt phi ndng nghiép)
tai ndng thon)
10 | Miuss 10 Be}ng}éqg hop gia dat cap huyén (Ap dung déi véi dat phi ndng nghiép,
tai do thi)
11 | Miuss1y Bang tong hop gia dat (Ap dung déi véi cac loai dat trong khu cong nghé
cao)
12 | Mausé 12 [Bang tong hop gia dat cap tinh (Ap dung doi véi ddt ndng nghiép)
13 | Miuss13 Bang tépg hop gia dat cap tinh (Ap dung @i véi dat phi néng nghiép tai
nong thon)
14 | Mausé 14 Baiing'téng hop gia dat cap tinh (Ap dung di véi dat phi néng nghiép tai
do thi)
XA Bang gia dat (Ap dung doi voi trong cdy hang nam, dat trong cay lau
15 Mau so6 15
nam, dat rimg san xudt, dat nudi trong thay san)
16 | MAausd 16 [Bang gia dat lam mudi
o Bang gia dat (Ap dung doi VGi ddt ¢ tai néng thén; ddt thiong mai, dich
17 Mau so 17 vu tai nong thon, dat san xuat, kinh doanh phi nong nghi¢p khdng phai
[a dat thuong mai, dich vu tai ndng thon)
 |Bang gia dat (Ap dung ddi véi dat ¢ tai do thi; ddt thwong mai, dich vy
18 Mau s6 18 [tai do thi; dat san xuat, kinh doanh phi néng nghiép khdng phdi la dat
thiong mai, dich vu tai do thi)
19 | Mausd 19 [Bang gia dit (Ap dung déi véi cac logi dat trong khu cdng nghé cao)
20 | MAausd 20 [Bang tong hop cac tiéu chi vé dic tinh thira dat
X Phiéu thu thap thdng tin vé thira dat 4p dung khi thu thap thong tin dé
21 Mau so 21 | . \ R N s Tz X
xay dung bang gia dat theo vung gid tri, thira dat chuan
22 | Mausd 22 [Bang tong hop thong tin vé dic tinh thira dat theo ving gid tri, thira dét








STT| MAusd Tén miu

chuan

23 | Mausb 23 [Bang tong hop gia dat theo viing gid tri, thira dit chudn
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Phiéu sé... Mau s6 01
PHIEU THU THAP THONG TIN VE PIEM PIEU TRA
Tén xa (phwong, thi tran):

1. Thudc vung: ddng bang o trung du O mién ndi o
2. Cac thong tin vé kinh té - x& hdi

- Gia tri tong san pham binh quan: ............ ddng/ha, so voi muc binh quan chung cua
tinh: cao O, trung binh o, thap o.

- Thu nhap binh quén nam: ............... ddng/ngudi, so véi mic binh quan chung cia
tinh: cao O, trung binh o, thap o.

-DAN SO e nguoi, mat d6 dan sd: ............... ngudi/km?, so véi mat do dan
SO cua tinh: cao O, trung binh o, thap o.

3. C4c thong tin vé két cau ha tang (so véi diéu kién chung ciaa tinh)

- Giao thong: Tét o, trung binh o, kém o

- Cap, thoat nuéc: Tot o, trung binh o, kém o

- Thuy loi: Tét o, trung binh o, kém o;

- bién: Tét o, trung binh o, kém o;

- Co s6 gido duc: Tt o, trung binh o, kém o

- Co so'y té: Tot o, trung binh o, kém o.

4. Céc thong tin vé cung cap dich vu (so véi diéu kién chung caa tinh)
- Dich vu vit tu, k¥ thuat néng nghiép: Thuan lgi o, trung binh o, kém .
- Dich vu tai chinh, tin dung: Thuan lgi o, trung binh o, kém o.

- Dich vu théng tin lién lac: Tét o, trung binh o, kém o.

- Thuong mai: Thuan lgi o, trung binh o, kém 0.

5. Cac thong tin khac

- Quy hoach xay dung chi tiét: da duoc duyét o, chua dugc xét duyét o.

- S6 thira dat da duoc xac dinh lai gia dat, da trang dau gia trong nim diéu tra: ... thira.

Ngay......thang......nam......

N

Ngwoi dieu tra
(Ky va ghi r6 ho tén)







Phiéu s6... Mau sé 02

PHIEU THU THAP THONG TIN VE THUA PAT
(Ap dung doi véi dat ndng nghiép)

Tén xa (PhwdNG, Thi TFAN)T ..ottt
Tén nguoi Awee @I8U tFa: .......iii et
-Piachi ®: e, : thoi diém chuyén nhuong @: .........ccevveveeee,
- Gi& bat dong san chuyén nhugnNg:........o..cvveeveeeeeeeeeeeeeean, triéu ddng/bit dong san

= INGUON TONG TN oottt ettt ettt en st
1. Céc théng tin vé thira dat

-Toban dd s6: «.eveevereen. s thira 4t SO ovveeeeeeeeenn, sdién tich: .ooeeeeeeen, m2

VT QAL oo
Chi tiét: Tiép giap quéc 16 o, tiép giap tinh 16 o, tiép giap huyén 16 o, tiép giap xa 16 o,
Khéng tiép giap 16 o.

- Muc Qich ST AUNG: ..o et

2. Céc thong tin vé tai san gin lién voi dat

- Loai cay trong (thay san NUOT trong): «.........eeveeeeeeeereeeeenn. : Nam tréng (nudi trong): .............
- Cong trinh xay dung phuc vy san xuat néng nghiép: Loai cong trinh: ...........o.cooevee...... ; nam
Xay dung: ..o ; gid tri cua cong trinh Xay dung:........cccocovveeenne. triéu dong.

3. Céc thong tin vé thu nhap tir thira dat
- Thu nhap DINN QUAN MOT NAM: ..o, dong/m2,
- Chi phi binh quan mot nam dé tao ra thu NNAP: .....o.vveveeeeeeeeeeeeeeeee, dong/m2.
- Thu nhap rong binh quan mét nam (thu nhap sau thué): ..........ccoeeeeeeeeeeaee, ddéng/m2.
Ngay ..... thang ..... nam .......
Ngwoi dieu tra
(Ky va ghi 15 ho tén)

Ghi cha: - @ ghi rd tén thon, dp, ban, budn, phum, séc.
- @ hogc thoi diém tring dau gia.
- @ ghi rd tén xit dong.







Phiéu sé... ’ ‘ [\/I?uu s6 03
PHIEU THU THAP THONG TIN VE THUA DAT

(Ap dung déi véi ddt ¢ tai ndng thon)

TN XA: oottt ettt ettt ettt et et et s e te et e seete e st et et et ent et e e e e e e a e s :

Tén nguoi Awee @I8U tIa: ....o.o it

-BPiachi @: e - thoi diém chuyén nhuong @: ..o
- Gi& bat dong san chuyén nhugNg:........o..cvveeeeeeeeeeeeeeeeeean. triéu ddng/bit dong san

- Gia dat chuyén nhuong: .......coeeee.e.... triéu ddng/thira NOAC ... ddng/m?
= NGUON ENBNG TN ettt n e eneseees

1. CA&c théng tin vé thira dat

-TOban dd S6: ..vveeeeeerennn - thira At SO wovveveeeeeeenn, = dién tich: .oveeeeeeeen, m2,
=18 Chi thITa GAE ).ttt ettt e et ee e et eeen e

- Kich thuéc mit tién: ............. m; kich thudc chiéu sau thira dat: ......cooovveeveveeeee, m

- Hinh thé thaa dat: hinh chit nhat o, hinh binh hanh o, hinh vuéng o, hinh thang xubi
0, hinh thang nguoc o, hinh da giac o, hinh chir L o
= KU VIEC: ettt s bbb bbb et s et e s et e st e s b et e sbesbeabesbesbesbeabenneeens

VT AL oot
- Khoang cach tir thira dat dén:
* Truyc giao théng chinh cua khu dan cu........... m;  *Trung tdm x&: .............. m,;
* Puong giao thong lién thon: ..., m; * Huyénlo: ..o, m;
* TiNh 107 v m; * QUOC 10: e, m.
- CAC YeU t6 V& ha tANG KT thUAL: ...oeveee e,

2. Cac thong tin vé tai san gan lién véi dat

- Nha ¢: Loai nha: ..................... ;capnha: ............;nadm xay dung: ...,

- Dién tich xay dung: ............ m?; 80 tang:........... ; dién tich san s dung: ........... m?

= T SAN KNAC (NEU COY: vttt
Ngay ..... thang..... nam ............

Nguoi diéu tra
(Ky va ghi r6 ho tén)

Ghi chi: - ® ghi r6 tén thdn, ap, ban, budn, phum, sdc.
- @ hodgc thoi diém tring dau gia.
- @ ghi ré tén dwong, tén thon, ap, ban, budn, phum, soc.







Phiéu s6... Mau sé 04

PHIEU THU THAP THONG TIN VE THUA PAT
(Ap dung d@éi véi ddt ¢ tai dé thi)

Ten PhurdnNg (FNT TFAN) ..o e e
Tén nguoi Awee @I8U tIa: ....o.o ittt e
-Dia chi @ e - thoi diém chuyén nhuong @: ........coovveeenn
- Gi& bat dong san chuyén nhugNg:........c.ocvvveeeeeeeeeeeeeeeeeees triéu ddng/bat dong san
- Gia dat chuyén nhuong: ........coeeeee.... triéu ddng/thtra hOZc ......eoveeeeeen dong/m?

= NGUON ENBNG TN vttt sen e
1. CA&c théng tin vé thira dat

-TODan dd S6: ..o - thira At SO ovveveeeeeeeenn, s dién tich: v m2,
=18 Chi T GAL ).ttt e et e et n e
- Kich thudc mat tién: . . m; kich thuéc chiéu sau thira dét: .............. m.

- Hinh thé thua dat: h|nh Chu’ nhat o, hinh binh hanh o, hinh vudng o, hinh thang xudi
0, hinh thang nguoc o, hinh da giac o, hinh chir L o

VI AL et

Tén dja danh Khoang cach dén duong (pho) hoge dén
ngd (hém) cap lién ke trudc nd

Duong (pho) ...................................

Ngo (hém) Cap 1o

Ngo (hém) Cap 2

Ngo (hém) Cap S

Ngo (hem) o S

- CAC YEU t6 V& ha tANG K§ thUAL: ..ot

2. Cac thong tin vé tai san gan lién véi dat

- Nha 6: Loai nha: ........c.cceeveneen, : cAp nha: ................; nAm xay dung: .............

- Dién tich xay dung: ............m2% sb ting:............ ; dién tich san sir dung: ..........m%

Giay phép xay dung: c6 o, khong ¢ o.

= T SAN KNAC (NEU COY: oottt ns s
Ngay ..... thang ..... nam .......

Nguoi diéu tra
(Ky va ghi r3 ho tén)

Ghi chu: - ®, © ghi r6 tén t, cum, dwong pha, pho.
- @ hogc thoi diém tring dau gia.








Phiéu so... Mau s6 05
PHIEU THU THAP THONG TIN VE THUA PAT
(Ap dung d@éi véi ddt thwong mai, dich vu tai ndng thén; ddt co sé san xudt phi ndng nghiép
tai ndng thon)
TN X&: oottt ettt ettt ettt e b bt eb bttt b st e te b e st et eteaae et et e eenn e erenes
Tén nglro’l dwore diéu tra: .
-Diachi @: e, th01 dlem Chuyen nhuong (2) ..................
- Gi& bat dong san chuyen nhugNg:.......co.cvvvveveveevveeeeeeeeeeeees triéu dong/bat dong san
- Gia dat chuyén nhuong: .......coeeee.e.... triéu ddng/thira NOZC ... ddng/m?
= NQUON TNONG TN vttt sttt
1. Céc thong tin vé thira dat
-Toban d6 S6: .evvveeeeen., - thira AL SO veveeeeeeeeerenn, 0 [T T [0 RS m2
- bia chi thira dat (3) .................................................................................................................
- Kich thuéc mit tién: ........ m; kich thudc chiéu sau thia dét: ............... m.
- Hinh thé thira dat: h|nh chu: nhat o, hinh binh hanh o, hinh vuéng o, hinh thang xubi o,
hinh thang nguoc 0, hinh da giac o, hinh chir L o.
= KU VIEC: ottt s b e e bbb e b s et e s et e st e sb et e sbe st e sbesbesbesbeebeeneeens
S VT GALS vttt ettt ettt ettt e ettt ettt e st et et e et ee et ere
- Khoang céch tir thira dat dén:
* Truc giao thong chinh cta khu dan cu............. m;  *Trungtam Xa: ................... m;
* Puong giao thong lién thon: ... m; * Huyénlo: ..coeevevvcnnne m;
* Tinh 16: oo, m; * QUOC IO v, m.

MU QICh ST AUNG: ..o et
- CAC YeU t6 V& ha tANG K§ thUAL: ...,

- C4c thong tin khac c6 anh hudng dén gid dat (NEU COY:vuvrnrvrrrvrereierreeeeereee e,

- Thoi han st dung dét:.. .. ..nam (tr ndm:..........c......... dén nam:. ..o ).

2. Cac thong tin veé tai sin gan lien véi dat

e o R - TR o RO PP O

-Nam xay dung: .........coovvveviieieennnn. ; diéntich xa&y dung: ........ccceevvevveeeeenn.. m?

= T SAN KNAC (NEU COY: oottt ns s

3. Céc thong tin vé thu nhap tir thira dat

- Thu nhap BINA QUAN MO NAM: ... dong/m2,

- Chi phi binh quan mot nam dé tao ra thu NNAP: .....o.vveveeeeeeeeeeeeeeee, dong/m2.

- Thu nhap rong binh quan mét nam (thu nhap sau thué): ..........ccoeeeeeeeeneeaee, ddéng/m2.
Ngay ..... thang ..... nam .......

Nguoi dieu tra
(Ky va ghi r6 ho tén)
Ghi ch: - @ ghi rd tén thén, ap, ban, buén, phum, séc.

- @ hogc thoi diém tring dau gia.
- ®) ghi ré tén duwong, tén thon, ap, ban, budn, phum, séc.







Phiéu sé... ’ i ~_ Miusboe
PHIEU THU THAP THONG TIN VE THUA PAT

(Ap dung d@oi véi dat thwong mai, dich vu tai @6 thi; dit co s¢ san xudt phi nong nghiép tai dé thi)

Tén phwong (thi tran) ...................................................................................................

Tén nguoi dugce QHBU TFA. ..ottt e

-Piachi M., : thoi diém chuyén nhuong @ ..o,
- Gid bat dOng san Chuyen nhuONG:..........oviveerrrvvvvvesssseerneeen triéu ddng/bat dong san
- Gia dat chuyén nhuong: ......cc.cevveeeee triéu dong/thara NOAC ..., ddng/m?
= INGUON ENONG LNttt e sttt
1. C&c théng tin vé thira dat

- Toban ddSO: «.vveee, - thira At SO v.vvveveveveven, cdieN tich: o, m2,
= DI ChE T GAE @)oottt een s

- Kich thudc mat tién: . . m; kich thuéc chiéu sau thira dat: .............. m.

- Hinh thé thua dat: h|nh chu: nhat o, hinh binh hanh o, hinh vuéng o, hinh thang xudi
0, hinh thang nguoc o, hinh da giac o, hinh chir L o

S VT QAL vttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et r e
Tén dia danh KhOang~ caczh denA du:gng gpho)’hOag den
ngd (hém) cap lien ké trudc no
Duong (pho) ...................................
Ngd (hém) Cap Lo
Ngd (hém) Cap 2:......ccvevevvvererenaen.
= MUC GICH ST AUNG: o be e e e e e e e ebeenae s

-CACYEU O VE ha tANG KT thUAL: ... oot e e,

- Thoi han sir dyung dét:.................nAm (t0r nAM: . dén nam:.....cooooenee... ).

2. Cac thong tin vé tai san gan 1ién vei dét

= LOQITAI SAN: ...ttt ettt et eere et e e e e

-Nam xay dung: .........oeviiiiiieiennn. : gidy phép xay dung: c6 o, khéng c6 o.

- Dién tich xay dung: . NSRS 1 s o

- Tai san khac (néu co) ...................................................................................................

3. Céc thong tin vé thu nhap tir thira dat

- Thu nhap biNh QUAN MOt NAM: «...eoveeeeeeee e dong/mz,

- Chi phi binh quan mot nam dé tao ra thu NhAP: ...........ooveveeeeeeeeeeeeeeeee. ddng/m2.

- Thu nhap rong binh quan mot nam (thu nhap sau thué): .......co.ceveevevvevereeeanee. dong/mz,
Ngay ..... thang ..... nam .......

Nguoi diéu tra
(Ky va ghi r6 ho tén)

Ghi cha: - ®, @ ghi r6 tén té, cum, duong pho pha.
_@ hodgc thoi diém tring ddu gia.








Mau s6 07

Tinh (TP)...cooee el
BANG THONG KE PHIEU THU THAP THONG TIN VE THUA PAT
(AP dung di VOT aL: ..., )y @D
o ax Gia dat
Phidu | Tén newdi sic| Thica | To Bp| PN | Tén | py | Vi | Thei diém | Gia ban Sﬁz déar;[ trong bang | So sénh
<6 dung ast  |ditsél sé tich | dwong, - tri chuyén BDS nhu’z'n gia dat |(11)/(12)
Hng (m?) | phé ¢ | a4t | nhweng |(1.000d/m?) N9 | hign hanh | (%)
(1.000d/m?) (1.000d/m?)
1) (2) @) | 4 (5) (6) (7) | (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1
2
3
4
5
6
................. ngay ......... thang ......... nam ......

Xac nhén ciia T chire tw vén xac dinh gia dat
(Ky, ghi rd ho tén va déng dau)

Ngudi 1ap biéu
(Ky va ghi rd ho tén)

Ghi cha: @ Ap dung dé thong ké phiéu diéu tra ddi véi tdt cd cac logi ddt. Cot (6) chi ghi thong tin khi thong ké ddt o tai do thi, dat thwong mai, dich vu tai dé thi va ddt co so
san xuat phi ndng nghiép; cat (7) chi ghi théng tin khi thong ké dat ¢ tai néng thon, dat thwong mai, dich vu tai néng thén va dat co s san xuat phi ndng nghiép tai ndng thén.








Huyén (Quan, TX, TP)............ Mau sé 08
Tinh (TP): e

BANG TONG HQP GIA PAT

(Ap dung ddi Voi ddt NONG NGRIEP: ..v.vveeeeeeeeeee et )y @
PVT: 1.000 dong/m?
e A oA e A ; z 0
Ngi dung Loai x4 7 ’ Gia dat dleu\ tra ’ (;;angagti;rggg Gia dit So sanh %
: (PB, TD, MN)| Tongso | Cao Binh | Thap B8 dé xuat
phiéu nhat quan 2 nhat hi¢n hanh (3)/(7) (8)/(7)
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.Xa(P, TT): ........
-Vitril
-Vitri2
2.Xa(P, TT): ........
-Vitril
-Vitri2
3.Xa(P, TT): .........
-Vitril
- Vitri 2
.................... , ngay ......... thang ......... nam ......
Xac nhén ciia Phong TN&MT Xéc nhan ciia T chire twr van xac dinh gia dit Nguai 1ap biéu
(Ky, ghi rd ho tén va dong dau) (Ky, ghi rd ho tén va déng dau) (Ky va ghi rd ho tén)

Ghi cha: @ Ap dung @é tong hop gid dat trong cdy hang nam, dat trong cdy ldu ndm, dat rimg san xuat, dat nudi trong thuy san va dat lam mugi.
@ Gid dat trén thj truong cua ting Vi tri dat xdac dinh theo quy dinh tai khoan 3 Diéu 8 Ngh; dinh nay.








Tinh (TP): vovveeeeeeeeeeeenn

BANG TONG HQP GIA PAT
(Ap dung doi véi ddt phi néng nghiép tai ndng thon: ................... y®

M2u s6 09

PVT: 1.000 dong/m?

Noi dung

Loai xa
(B, TD, MN)

Gia dat diéu tra

Tong sb
phidu

Cao
nhat

Binh
quan @

Thép
nhat

Gia dat trong
bang gia dat
hién hanh

Gia dat
deé xuat

So sanh %

(5)/(7)

(8)/(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

@)

(8)

(9)

(10)

1. X&: oo,

- Khu vuc 1 hoac tén
duong, doan duong

+Vitril

- Khu vuc 2 hoac tén
duong, doan dudng

+Vitril

- Khu vuc 3 hoac tén
duong, doan duong

2. XA i,

- Khu vuc 1 hoac tén
duong, doan duong

+Vitril

Xdac nhan cia Phong TN&MT
(Ky, ghi rd ho tén va déng dau)

Ghi cha: @ Ap dung dé tong hop gid dat ¢ tai ndng thon;, gid dat thuong mai, dich vu tai ndng thon; gid dat co s¢ san xudt phi ndng nghiép tai nong thon..
@ Gid dat trén thj trweong cua timg Vi tri dat xdc dinh theo quy dinh tai khodn 3 Piéu 8 Ngh;j dinh nay.

Xac nhan cia To chire tw van xac dinh gia dat

(Ky, ghi rd ho tén va déng ddu)

Nguwoi 1ap biéu
(Ky va ghi rd ho tén)








Mau s6 10

Tinh (TP) ............................... BANG TéNG H()'P GIA DAT
(Ap dung déi véi dat phi ndng nghiép tai dé thi: .................. )y @
PVT: 1.000 dong/m?
Loai Gia dat diéu tra Gia dat trong Gia dit So sanh %
Néi dung e Tongsé | Cao Binh | Thap | bang gia dit X%
dothi | "ok | nhAt | quan® | nhAt | hienhanh | 99XVt | (9)/(7) | (8)/(7)
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Tén duong, ph(), doan
duong, doan pho
-Vitril
-Vitri2
2. Tén duong, phé, doan
duong, doan pho
-Vitril
-Vitri2
3. Tén duong, pho, doan
duong, doan pho
.................... , ngay ......... thang ......... nam ......

Nguoi lap biéu
(Ky va ghi rd ho tén)

Xac nhén ctaa To chire tw van xac dinh gia dat

Xac nhan cia Phong TN&MT
(Ky, ghi rd ho tén va déng ddu)

(Ky, ghi rd ho tén va déng dau)

Ghi cha: O Ap dung dé tong hop gid dat ¢ tai do thi; gid dat thiwong mai, dich vu tai dé thi; gia dat co sé san xudt phi néng nghiép tai do thi.
@ Gid dat trén thj truong cua ting Vi tri dat xdac dinh theo quy dinh tai khoan 3 Diéu 8 Ngh; dinh nay.








Mau s6 11

Tinh (TP) .................. BANG TéNG H()'P GIA DAT
(Ap dung dsi véi céc loai ddt trong khu cdng nghé cao)
PVT: 1.000 dong/m?
_ | oai x4 hosic -y Gid dat diéu tra | Gia dat trong Gia dit So sanh %
Noi dung loai dé thi Tongso | Cao Binh Thap bang gia dat a3 xuit G | ©)(7)
: * | phiéu | nhat |quan® | nhat hién hanh
, (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. bat ...

- Tén duong, phd, doan

duong, doan phd

+Vitri 1

2. Pit ...

- Tén duong, pho, doan

duong, doan phd

+Vitri 1

3. Pit ...

- Tén duong, phd, doan

duong, doan phd

+Vitril

........... , ngay ...... thang ...... nam ......

Xdac nhén ctiia Ban quan ly Khu Cong nghé cao
(Ky, ghi rd ho tén va déng dau)

Xéc nhin ciia T chire twr van xac dinh gia dit
(Ky, ghi rd ho tén va déng dau)

Ghi cha: @ Gid ddt trén thi treong cua ting vi tri ddt xdc dinh theo quy dinh tai khoan 3 Diéu 8 Ngh; dinh nay.

Nguai 1ap biéu
(Ky va ghi rd ho tén)








Tinh (TP): vovvveeeereeeeee

BANG TONG HQP GIA PAT
(Ap dung déi Vi dat NONG NGNIEP: .....vvveeeeeeeeeeee e, )y @

Mau sé 12

PVT: 1.000 dong/m?

Noi dung

Loai x&

(DB, TD, MN)

Gia dat diéu tra

Tong so
phieu

Cap
nhat

Binh
quan @

Thép
nhat

Gia dat trong
bang gia dat
hién hanh

Gia dat
de xuat

So sanh %

&) | ®)(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

@)

(8)

(9) (10)

1. Huyén (Q, TX, TP):

11 XA (P, TT): covvrerrnnn.

Vit 1

1.2. X8 (P, TT): v

-Vitril

2. Huyén (Q, TX, TP):

2.1 XA (P, TT): v

Vit 1

Xac nhan cua S6é TN&MT
(Ky, ghi rd ho tén va déng dau)

Xac nhan cia To chire tw van xac dinh gia dat

(Ky, ghi rd ho tén va déng ddu)

, NQay .........

thang ......... nam ......

Nguwoi 1ap biéu
(Ky va ghi rd ho tén)

Ghi cht: @ Ap dung dé tong hop gid dat trong cdy hang nam, dat trong cdy ldu ndm, dat rimg san xudt, dat nudi trong thuiy san va dat lam mudi.
@ Gid dat trén thj trwong cua timg Vi tri dat xdc dinh theo quy dinh tai khodn 3 Piéu 8 Ngh;j dinh nay.








Tinh (TP): oo .

BANG TONG HOP GIA PAT Mau so 13

(Ap dung d@si véi dat phi ndng nghiép tai ndng thon: ................... )y @
PVT: 1.000 dong/m?

Gia dat diéu tra Gia dat trong So sanh %

Gia dat

Ni dung Loalxa oz 8T Cao | Binh | Thap | béng gia dat

(DB, TD, MN)

phiéu

nhét

quan @

nhat

hién hanh

dé xuat

(®)(7)

(8)/(7)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

()

(8)

(9)

(10)

1. Huyén (TX, TP): ......

1.1 X&: e,

- Khu vuc 1 hoac tén
duong, doan duong

+Vitril

- Khu vuc 2 hoac tén
duong, doan dudng

+Vitril

1.2 X&: oo,

2. Huyén (TX, TP): ......

2.1 X&:

- Khu vuc 1 hoac tén
duong, doan dudng

..................... ngay ......... thang ......... nam ......
Nguwoi 1ap biéu
(Ky va ghi rd ho tén)

Xac nhén ciia T chire tw véin xac dinh gia dat
(Ky, ghi rd ho tén va dong dau)

Xac nhan cua S6é TN&MT
(Ky, ghi rd ho tén va dong dau)
Ghi cha: @ Ap dung dé tong hop gid dat ¢ tai néng thon; gia dat thwong mai, dich vu tai néng thon; gia dat san xudt, kinh doanh phi néng nghiép khong phdi la dat thuong
mai, dich vy tai ndng thon.
@ Gid dat trén thj trweong cua timg Vi tri dat xdc dinh theo quy dinh tai khodn 3 Piéu 8 Ngh;j dinh nay.








Tinh (TP): .o, Mau s6 14
BANG TONG HQP GIA PAT

(Ap dung déi véi dat phi néng nghiép tai dé thi: ................... )y @
DVT: 1.000 dong/m?
. Gia dat diéu tra Gia dat trong o So sanh %
Ni dung Loal Iz g6 | Cao | Binh | Thap | banggiddst | Ciadat
dothi | iy | nhit | quan @ | nhdt | hienhanh | 9€Xuat 1 (8)/(7) | (8)/(7)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Quan (TX, TP, H): ....
- Tén duong, phd, doan
duong, doan phd
+Vitril
- Tén duong, phd, doan
duong, doan phd
+Vitril
- Tén duong, phd, doan
duong, doan phd
2.Quan (TX, TP, H): ....
. ] R ngay ......... thang ......... nam ......
Xac nhan cia Sé TN&MT’ Xac nhan ciaa To chire tw van xac dil}h gia dat Nguoi lap biéu
(Ky, ghi rd ho tén va dong dau) (Ky, ghi rd ho tén va dong dau) (Ky va ghi rd ho tén)

Ghi cha: O Ap dung dé tong hop gid dat ¢ tai do thi; gid dat thiwong mai, dich vu tai dé thi; gia dat san xuat, kinh doanh phi néng nghiép khong phdi la dat thwong mai,
dich vu tai doé thi. ) .
@ Gig dat trén thj trirong cua tieng vi tri dat xdc dinh theo quy dinh tai khodn 3 Diéu 8 Nghj dinh nay.







Tinh (TP): v Mau s6 15
BANG GIA PAT NONG NGHIEP @
(Ban hanh kém theo Quyét dinh 6 ......../.QP-UBND ngady ... thang ... ndm ... cia UBND ............. )
PVT: 1.000 dong/m?
Gia dat
15:_(?_ Tén don vi hanh chinh X4 dong bang Xa trung du X& mién nai
VTl | VT2 | VT3 VTl | VT2 | VT3 VTl | VT2 | VT3
1 | Huyén (Q, TX, TP) .....
1.1 | Xa (phuong, thi tran) .....
1.2 | Xa (phuong, thi tran) ......
X4 (phuong, thi tran) ......
2 | Huyén (Q, TX, TP) ........
2.1 | X4 (phuong, thi tran) ......
2.2 | Xa (phuong, thi tran) ......

Xa (phuong, thi tran) ...

Ghi cha: @ Ap dung dé quy dinh gid dat trong cdy hang nam, dat trong cdy ldu ndm, dat rimg san xudat, dat nudi trong thuy san.








Mau sb 16

Tinh (TP): oo
BANG GIA PAT LAM MUOI
(Ban hanh kém theo Quyét dinh o ......../OP-UBND ngay ... thang ... ndm ... cia UBND ............ )
PVT: 1.000 dong/m?
Gia dat
S6TT Tén don vi hanh chinh
VT1 VT2 AV2 1< T
1 | Huyén (Q, TX, TP) .....
1.1 | Xa (phuong, thi tran) .....
1.2 | Xa (phuong, thi tran) ......
X4 (phuong, thi tran) ......
2 | Huyén (Q, TX, TP).......
2.1 | Xa (phuong, thi tran) ......
2.2 | X4 (phuong, thi tran) ......
Xa (phuong, thi tran) ...








Tinh (TP): o, Mau sb 17

BANG GIA PAT PHI NONG NGHIEP TAlI NONG THON®
(Ban hanh kém theo Quyét dinh o ......../QBP-UBND ngay ... thang ... ndm ... cia UBND ............ )

PVT: 1.000 dong/m?

Gia dat
S6TT Tén dom vj hanh chinh Xa dong bing X& trung du X& mién nai
VTl | VT2 | VT3 VTl | VT2 | VT3 VTl | VT2 | VT3

1.1 | Xa....
Khu vuc 1 hoac tén duong, doan
duong

12 | Xa......

21 | Xa....

Khu vuc 1 hoac tén duong, doan
duong

Ghi cha: @ Ap dung dé quy dinh gia dat ¢ tai nong thon; dat thwong mai, dich vu tai néng thon; dat co sé san xudt phi ndng nghiép tai néng thon .







Tinh (TP): wvoveeeeee. Mau sb 18

BANG GIA PAT PHI NONG NGHIEP TAI PO THI®
(Ban hanh kém theo Quyér dinh s6 .../QD-UBND ngady .. thang ... ndm ... ctida UBND .........cccooovvvvreenreneenn. ) ‘
DVT: 1.000 dong/m?

L Poan dwong Gia dit
. . . Loai do
SOTT Tén don vi hanh chinh thi

Tw DPén VT1 VT2 VT3

1 | Quan (H, TX, TP): .......

1.1 | Tén duong, phd, doan dudng, doan phd

1.2 | Tén duong, phd, doan dudng, doan phd

2 | Quan (H, TX, TP): ......

2.1 | Tén duong, phd, doan dudng, doan phd

2.2 | Tén duong, phd, doan dudng, doan phd

Ghi cha: @ Ap dung dé quy dinh gia dat ¢ tai dé thi; dat thwong mai, dich vy tai do thi; dat co sé san xudt phi ndng nghiép tai do thi .







Tinh (TP): oo

S6
TT

BANG GIA CAC LOAI PAT TRONG KHU CONG NGHE CAO
(Ban hanh kém theo Quyét dinh s¢ .../OP-UBND ngdy .. thang ... ndm ...

Tén khu cdng nghé cao

Loai xa hoiac

Mau s6 19

PVT: 1.000 dong/m?

(1)

1 | Dit...

(2)

loai do thi

(3)

Poan duong

T

Gia dat

(4)

Pén

VT1

VT2 VT3

1.1

1.2

Tén duong, phd, doan duong, doan phd

(6)

(7) ® |

Tén duong, phd, doan duong, doan phd

2 | Dat...

2.1

2.2

Tén duong, phd, doan duong, doan phd

Tén dudng, phd, doan dudng, doan phd

3 | biat...
3.1

3.2

Tén duong, phd, doan dudng, doan phd

Tén duong, phd, doan dudng, doan phd








Phiéu sé...
BANG TONG HQP CAC TIEU CHIi VE PAC TINH THUA PAT
(Poi Vi ddt ndng nghiép)

Tén xa (phwong, thi tran):

Mau s6 20.1

STT| Pictinh Cu thé Cé4c tiéu chi
Chi tiéu dau ra c6 thé tinh bang cac san
pham hién vét theo don vi tinh ty nhién
ctia cdy trong vat nudi vi du nhu:
tan/ha, kg/rn2 chué)ng trai,....

1 Nang sut Nang suét cay tréng, vatnudi | Hoic duoc quy ra tién theo don vi dién
tich nhu 50 triéu dé)ng/ha hoa mau, 100
triéu dong/ha ciy cong nghiép.,... theo
cong bd ciia co quan ndng 1am nghiép

dia phuong hodc cap c6 tham quyén.

- 86 t& ban d9, sb thira dat
2 Vi tri Vi tri thira dét can dinh gia - Khoéng cach gin nhat dén noi san
xuét, tiéu thu san phém
3 | Giao thong Diéu kié’n g.iao thong phu? vusan, Do rff)ng mat duf(jy‘ng, f:ép d}t(‘)’ﬂg, két
xuat, ti€u thy sdn pham cau duong, diéu kién dia hinh
Thoi han sir dung dét, trir dat

nong nghiép dugce Nha nudce giao| Thoi han con lai ké tir ngay tién hanh

cho ho gia dinh, ca nhan theo han| dinh gi4 d4t dén hét ngay duoc ghi
4 | Thothan st qe 4t nong nghiép, dat nong | trong GCN QSD dét, Chi truong dau
dung dat nghiép trong han mtrc nhan | tu dy 4n hodc céac gidy to khac c6 lién

chuyén quyén thi khong can ctr quan theo quy dinh cia phép luat
vao thoi han str dung dat

La céc yéu to tac dong dén gia dat do
5 Dic tinh khac| Theo tung dia phuong cu thé | anh huong cua truyén théng van hoa,

phong tuc tp quéan dia phuong








Phiéu sé...
BANG TONG HQP CAC TIEU CHIi VE PAC TINH THUA PAT
(Poi véi ddt phi ndng nghiép)

Tén xa (phwong, thi tran):

MAau s6 20.2

tai

van tai

STT  Pictinh Cu thé CA4c tiéu chi
- 86 t& ban dd, sO thira dat
1 Vi tri Vi tri thira d4t cdn | - Xem xét vi tri ctia thira dét can dinh gia trong
' dinh gia mdi twong quan vé khong gian véi thira dat chuan
vé cac dic tinh ¢6 kha ning anh hudng t6i gia dat
Theo quy dinh ctia B giao thong van tai tai
U . . |Thongtu 06/2021/TT-BGTVT, khi khao sat can
biéu kién vé | Phan cap cong trinh L . < B
. A A . K xem xé€t cac yeu to: Hang duong, bé rong mat
2 | giao thong van | phuc vu giao thong

duong, két cau mat duong, 1an dudng, giai phan
céch, bé rong via he, chiéu sang, lich st thoat

nudc,.....

Dién tich, kich

Dién tich thira dit can

dinh gid

La dién tich dugc xéc dinh theo hd so phép ly

cua thira dat

3 ] Do rong mit tién Mit tiép giap véi dudng giao thong
thude
s Tinh tir mat tiép gidp mat dudng dén diém xa
Chiéu sau thira dat P
nhat cua thtra dat.
. . Hinh dang ctia thira Hinh dang khong gian 2 chiéu ciia thira dat duoc
4 Hinh thé f P
dat thé hién trén ban do6 dia chinh
L . Puong bo, duong sit, bén cang, san bay, bai dd
Ha tang giao thong . o o
A ) xe, hé thong giao thong cong cong: xe bus, tau dién|
cong cong A aaa oA X LA g
ngam, tau dién trén cao, bén xe khach lién tinh,....
Ha ting khdng gian Quang truong, cong Vién, cay xanh,....
. P Ha téng thuong mai dich vu, truong hoc, bénh
A .. .. Hatangcungcapdich, . L aen R . A
5 | Hatang xa hoi vién, cap nudc sach, cap dién, thong tin truyén
vu A
' thong,...
Ha ting vin ho4, thé [Trudng hoc, s&n van dong, cong trinh cdng cong,
thao cong trinh vin hoa, thé thao, cong trinh ton gido
N N Nha hoa tang, nghia trang, nghia dia, hé thong
Ha tang mo1 truong S .
xur 1y nudc thai.
6 | Thoihansir | Thoi han sir dung dat | Thoi han con lai ké tir ngay tién hanh dinh gia








STT  Pictinh Cu thé CA4c tiéu chi
dung dat con lai clia nguoi st | dat dén hét ngay duge ghi trong GCN QSD dit,
dung dét theo quy | Chu trwong dau tu dy 4n hodc céac gidy to khac
dinh cta co quan nha c6 lién quan theo quy dinh cta phap luat
nude ¢ thaim quyén
. [Tinh trang phép Iy cta Pi duoc cap GCN QSD dt
7 Phap ly

thira dat can dinh gia

Chua duge cidp GCN QSD dit.

bac tinh riéng

La nhitng dic tinh chi thira dat can dinh gia c6 vi

8 Pic tinh don nhit |du nhu: Huong, tinh trang dat (do dbc, dat béng,
Cco p \ .
dat lin, nén dat 6n dinh,....)
. . La cac yéu td tac dong dén gia dat do anh hudng
Theo tung dia phuong| | g o A .
9 | Pic tinh khac ha cua truyén thong van héa, phong tuc tap quan
: cu thé

dia phuong








Mau s6 21.1
PHIEU THU THAP THONG TIN VE THUA PAT

(Ap dung khi thu thip thong tin daé xdy dung bang gid dat theo viing gid tri, thira

dat chudn doi véi dat néng nghiép)

Tén xa (Phudng, thi tran): ........cc.ooevieeiieeeeeeeeee ettt
Ten nGUoT AWQC GBU TrA: .....coooveveeeceeeeeeeece e
Piachi®. ... : thoi diém chuyén nhuong/tring du gia @: ...
Gi4 bat dong san chuyén nhuong/trang dau gia: ......c..coceevevennne. triéu dong/bat dong san
Gia dat chuyén nhuong/trang dau gia:. ..... triéu dong/thira hodic.................... ddng/m
NGUOI thONE HN: .ottt sttt ettt en et n st en et n s st
1. CA4c thong tin vé thira dat

- To ban d0 s0: ....eeeenne.. ; thira dat sb: ....ovveeeennne, ; dién tich: oo, m?
- Dia chi thira At @ ...
- Khoang cach den thira dat ChUAN:. ...,

- Khoang cach gan nhét dén noi san xuat, tiéu thy san pham: ..........ccocevevveerevesrenrenerennnn.
Chi tiét: Tiép giap qudc 16 o, tiép giap tinh 16 o, tiép giap huyén 16 o, tiép giap xa 16 o, khdng

tiép giap 16 0.

- Muc dich str dung ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ae e
- bic diém vé nang suét cay tré)ng, vat nuoi (h¢ théng tudi ti€u, do phi cua
) Pt

5 11 11111 s

- biéu kién giao thong phuc vu san Xuét, tiéu thu san ph'fim: ...............................................

- Thong tin khéc (neu (670 ) TSP

2. Cac thong tin vé tai san gan lién véi dat

- Loai cdy trong (thily San nudi trong): ...........o.eeeveereeveenn. ; Nam trong (nudi trong): ............

- Cong trinh xdy dung phuc vu san xuit nong nghiép: Loai cong L1t 11 PSR ;

nam xay dung: .............. ; g1a tri ciia cong trinh x4y dung:.......ccccoveveeeneeee tri¢u dong.

- Tai san khac (néu co) ...............................................................................................................

3. Céc thong tin vé thu nhap, chi phi tir viéc sir dung dat

. Thoi gian Nim 1/Vu 1 Nim 2/Vy 2 Nim3/Vu3 | 01 Chu ky khai thac
Noi dung
Thu nhép
Chi phi
., ngay ..... thang ..... nam .......
NGUOI PIEU TRA

(Ky va ghi ro ho tén)

Ghicha: - ® Ghi rd tén thon, 4p, ban, budn, phum, soc.
- @ Hodc thoi diém trang déu gid.
- © Ghi rd tén xir dong.
-@ Ghi r6 dét trong cay hang nam, dat trong cdy lau nam, dit nuéi tréng thiy san, dat 1am mubi,
d4t trong rimg san xuét, dét trong ciy cong nghiép, dat nong nghiép khac.







Mau s6 21.2
PHIEU THU THAP THONG TIN VE THUA DAT
(Ap dung khi thu thdp thong tin dé xdy dung bang gid ddt theo viing gid tri, thira
dat chudn doi véi dat phi néng nghiép)

Tén xa, phuong (thi tran): ...
Tén nguoi dwoe didu tras ...
-Piachi®:................ ; thoi diém chuyén nhuong/tring ddu gia @:.......................
- Gia bat dong san chuyén nhuong/trang dau gia: ..........cccceeee.... triéu dong/bit dong san
- Gi4 dat chuyén nhuong/tring dau gia:............ triéu dong/thira hOdc ................. dong/m?
= NGUOI thONE HN: vttt ettt n ettt

1. Cac thong tin vé thira dat

-Toban dd $8: ..o, : thira d4t $8: vvovveeeeeee ;dién tich: ooovveeeeveenen, m>.

- Dia chi thira At @it

- Kich thudc mit tién: ............. m; kich thudc chiéu sau thira dAt: ....o.oveveveveeeeen m

- Hinh thé thira dat: hinh chit nhat O, hinh binh hanh O, hinh vudng O, hinh thang xudi
L], hinh thang ngugc L, hinh da giac [, hinh chir L L.

= MUC GICh ST UNE GAL ..o
- Khoang cach dén thira At CHUAN: .........ovvveeevveeeeeeessees e neesans
- Khoang cach gan nhat tir thira dat dén:

+ Trung tdm hanh chinh:................. m; + Trung tdm thuong mai, cho: ................... m;

+ Co SO 2120 dUC: ..vvvvriiiieiieiee m;+ Co s& thé duc, thé thao: ........eeeveeeeeeen.. m;
+ COSO Y&t m; + Cong vién, khu vui choi gidi tri: ............. m.

- Céc yéu t6 lién quan dén ha tang k¥ thuat:

+ Diéu kién vé giao thong: DO rong:......... m; cip duong......... ; két cau mat
AUONG: . s tiép iAp VOI MAt AUONE: ..o, ;

+ Diéu kién vé cép ThOAt UGC: oo X

+ DIBU KIBN V8 CAP GIBIN ..ot ;

- Céc yéu t6 lién quan dén ha tang xa hoi:

+ Ha tang giao thong cong cong: ................

+ Ha tAng KhONg GIan: .........coo.uvvvrveeeiecreeereeeseesseesseennnns

+ Ha tAng cung cdp dich vu: ...............

+ Ha tﬁng van hoa, thé thao: ..........

+ Ha tANG MOT UGN, . .e ettt}

- Céc yéu t6 khac anh huong dén gia dat phi hop vai thyc té, truyén thong van hoa, phong
tUC tAP QUAN CUA Q18 PRUONIZ: ...eveiiiiieieeieeeeeeetee ettt ettt et e e sae et eeseesaeesaeensesnsens sresneesseeneenes

- Thi han st dUNG GAL:..........oooveieeeeeeeeeeeeeee et
2. Cac thong tin vé tai san gin lién voi dat

2.1. Tai san gén lién v6i dét 1a cong trinh xay dung







- Nha o: Loai nha: ..................... ;capnha: .............;ndmxay dung: ...
- Dién tich xay dung: ............ m?; sO tang:............ ; dién tich san st dung: ........... m?
- Ta1 SAN KNAC (NEU CO): wuviiiiiiieiiie ettt ettt ettt e e e e eae e e easeeesnseeesseeens

2.2. Tai san gan lién véi dat 1a cay 1au nam, rung trong

- Loai cay trong: Céy lau nam [, Rimg trong O Cay cong nghiép .
-Dién tich: ......ccoveunnnnee. ; Mat do tréng: .................... ; Nam tréng: ...................... ;
- Gia tri khai thac con lai clia cay 1au namM:.......ccceeeeiiieeiiece e

- Téng chi phi dd du tu dé trong, chim soc cdy lau nam/rimg dén thoi diém dinh
0L OSSR

oy NEAY ..... thdng..... nam ......
NGUOI PIEU TRA

(Ky va ghi ro ho tén)

Ghi chu:

- M Ghi rd tén thon, ap, ban, budn, phum, sdc.

- @ Hogc thoi diém trang dau gid.

- @ Ghi 15 tén duong, tén thon, ap, ban, budn, phum, séc.







TiNh (TP): e, Mau s6 22.1

BANG TONG HQP THONG TIN VE PAC TiINH CUA TAT CA CAC THUA PAT

(Ap dung d@éi véi dat ndng nghiép: .........cc....... )y @
Muc biéu kién giao thong phuc vu san xut, tiéu thu san phém
Az dl?h T.,O Thua D}@n Dia chi thira Loai cay < £ Klzoang. C"?,Ch Loz . qu
Phiéu so su lgan’ dat s tich At trdne/vat nubi Nang suat | dén noi san D6 15 5t duc K&t cau mat Dia hinh to
dung | d0so (m2) gve xuat, tiéu thy 0 rong mat duong duong la hin khac
dat
1
2
3
4
5
................. ngay ......... thang .........nam ......
Xac nhén cia To chire tw van xac dinh gia dat Ngwoi 1ap bieu
(Ky, ghi r6 ho tén va déng dau) (Ky va ghi r6 ho tén)

Ghi cha: @ Ap dung dé thong ké phiéu diéu tra doi véi tdt ca céc logi dat.








Mau s6 22.2

Tinh (TP): oo
BANG TONG HQOP THONG TIN VE PAC TINH CUA TAT CA CAC THUA DAT
(Ap dung doi véi dat phi ndng nghiép: ................... )y @D
Thong tin chung Khoing cich thira dat dén Théng tin ha tang ky thuat Thong tin ha tang xi hji
R 3 Diéu
. . Co Cong | Chiéu o
Phiéu | Pia To Thira | Dien glllfg glllfg Hinh Vi Trung Ttréurgg Co s¢ | Co | vién, | rong Két Tié k%en Giao Cung | Vén
s6 | chi | Loai [ ban| & “,C’f] métc Chiél(l: hé | o lo@m | EE s | thé | so | wui | omat | Via | cu igp tﬁogt thong | Khong | cip | héa, | Mai
thia | dar | do |t || G | thia | g | hanh VU8 | gido | duc, | y | choi | cit | he | mat d‘frdﬁ e | cong | gian | dich | thé | truong
dat SO (m) m) dat chinh cﬁ(; duc | thé | té | giai | duong duong & cé’ cong vu | thao
: thao tri (m) ap
dién
1
2
3
4
................. ngay ......... thang ......... nam ......

Xic nhén ciia T chire twr van xac dinh gia dit
(Ky, ghi rd ho tén va dong dau)

Ghi cht: ® Ap dung dé thong ké phiéu diéu tra déi véi tat ca cac logi dat.

Ngudi 1ap biéu
(Ky va ghi rd ho tén)








TiNh (TP): cooeveeeeeeeeeceesesesesse

BANG TONG HQP GIA PAT
(Ap dung d@éi véi dat ndng nghiép: .........cc....... )y @

Mau s6 23.1

Théng tin vé thira dit

Théng tin gia dit chuyén nhuong

Théng tin vé thu nhap

Théng tin vé gia dit theo thu nhap

Xac nhén ctia To chire tw van xac dinh gia dat

(Ky, ghi rd ho tén va déng ddu)

Ghi cha: @ Ap dung dé thang ké phiéu diéu tra doi véi tdt ca céc logi dat.

Ngudi 1ap biéu
(Ky va ghi rd ho tén)

hang nim Thoéng
= ——7 p tin vé
Tai oA an Gia dat Ubdc tinh -
Phiduss | M¥ | 15 | . | Thei | san | ClAPAtOME 1 g &0 | eidmiai | Giadét | chi Téngthu | Téng chi phi .
dich . Thira | Nguon " < san chuyén L g % Loai San . phi PN A Thu nhap O Lo gk
. ban X A diem gan ; nhuong san gan chuyén A DPon gia . nhép binh binh . < Lai suat Gia dat
sur ~A dat théng 2 A nhugng/tring , Z 2 cay | lugng A\ hang S a s rong/nam o fox A
do % - chuyén | lién PR /tring dau lien voi nhuong ' (dong/kg) < quan/nam quan/nam A (%/mnam) | (dong/m2)
dung x sO tin . dau gia (triéu IR FOA A trong | (kg) nim A A (dong/m2)
Tt 0 nhuong | véi déng/thita) gia (triéu dat (triéu (dong/m2) (dong/m2) (dong/m2)
dat dong/thira) | dong/thira)
1
2
3
4
5
................ , ngay ......... thang ......... nam ......








MAu s6 23.2

Tinh (TP): oo,
BANG TONG HQP GIA DAT
(Ap dung d@si véi dat phi ndng nghiép: ..........cc....... )y @
Thdng tin chung Théng tin vé tai san gin lién véi dat Théng tin vé gia dit
Thoi
han . v ax
i1 AL e ", n Udc Gia dat
g Gid bat dong o s SU | Dign Dien tinh chuyén Gia dat Gia dét
Thoi san chuyén Gia dat chuyén A dung P tich . . o ) , % X
2 - , A Nguon . X , tich 1 5 Nam | Nam | giatri | nhugng/tring chuyén chuyén
L g diem nhugng/tring nhuong/trung dau A Loai | Cap | cua A So san A Y SR 2, . .
Phiéu so 2 FRES NN A théng \ : P xay | .x A xay | diéu | conlai | daugiasau | nhuong/tring | nhuong/tring
chuyén | dau gia (triéu gia (triéu - nha | nha tai tang | Xay s s FE FE
X £, an 3 4 tin . dung dung | tra | cuatai | khitru ditai dau gia dau gia
nhuong | dong/bat dong dong/thira) san dung . . A A
sin) . trén (m2) (m2) san _san (dong/m?) (dong/m?)
At (dong) (dong/m?)
(nam)
1
2
3
4
)
................ , ngay ......... thang .........nam ......

Xic nhén ciia T chire tw vén xac dinh gia dat
(Ky, ghi rd ho tén va dong dau)

Ghi cht: ® Ap dung dé thong ké phiéu diéu tra déi véi tat ca cac loai dat.

Ngudi 1ap biéu
(Ky va ghi rd ho tén)








Tinh (TP): oo

BANG TONG HQP GIA PAT

(Ap dung doi VEi ddt NONG NGNIEP: ...cvvveeeceeeeveeeeeeeee e )y ®

Mau s6 24.1

PVT: 1.000 dong/m?

Noi dung

Loai xa
(PB, TD, MN)

Gia dat diéu tra

Gia dat trong

Téng sb
phiéu

Cao Binh | Thip
nhat | quan @ | nhat

bang gia dat
hién hanh

Gia dat
deé xuat

So sanh %

&)(7) | @)(7)

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (6)

(1)

(8)

(9) (10)

1. Huyén (Q, TX, TP):

L1 XA (P, TT): i

-Vitril

12 XA (P, TT): oo

Vit 1

2. Huyén (Q, TX, TP):

2.1 X4 (P, TT): ecvo..

Vit 1

Xéac nhan cia S6¢ TN&MT
(Ky, ghi rd ho tén va déng dau)

Xac nhan caa To chire tw van xac dinh gia dat

(Ky, ghi rd ho tén va déng dau)

.....................

thang ......... nam ......

Nguai 1ap biéu
(Ky va ghi rd ho tén)

Ghi cha: @ Ap dung dé tong hop gid dat trong cdy hang nam, dat trong cdy ldu ndm, dat rimg san xuat, dat nudi trong thuy san va dat lam mugi.

@ Gid dat trén thj truong cua ting Vi tri dat xdac dinh theo quy dinh tai khoan 3 Diéu 8 Ngh; dinh nay.







Tinh (TP): e

BANG TONG HQP GIA PAT Mau so 24.2

(Ap dung doi véi ddt phi néng nghiép tai ndng thon: ................... y®
DVT: 1.000 dong/m?
L oai X4 Gia dat diéu tra Gia dat trong Gia dit So sanh %
Néi dung : Tongsé | Cao Binh | Thap | bang gia dat X%
(BB, TD, MN) | "% | nhét | quan@| nhit | hienhanh | d&xuat [ (5)/(7) | (8)/(7)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Huyén (TX, TP): ......
1.1 XA o,
- Khu vuc 1 hoac tén
duong, doan duong
+Vitril
- Khu vuc 2 hoac tén
duong, doan dudng
+Vitril
1.2. X&: .,
2. Huyén (TX, TP): ......
2.1 X&: e,
- Khu vuc 1 hoac tén
duong, doan duong
..................... ngay ......... thang ......... nam ......
Xac nhan cia S6 TN&MT Xac nhén ciia T chire tw véin xac dinh gia dat Nguai 1ap biéu
(Ky, ghi rd ho tén va dong ddu) (Ky, ghi rd ho tén va déng dau) (Ky va ghi ro ho tén)

Ghi cha: O Ap dung dé tong hop gid dat ¢ tai nong thén; gia dat thwong mai, dich vu tai néng thon; gia dat san xudt, kinh doanh phi néng nghiép khdng phdi la dat thwong mai, dich vy
tai nbng thon.
@ Gid dat trén thj truong cua ting Vi tri dat xdac dinh theo quy dinh tai khoan 3 Diéu 8 Ngh; dinh nay.







Tinh (TP): o, Mau s6 24.3
BANG TONG HQP GIA PAT

(Ap dung ddi véi ddt phi ndng nghiép tai do thi: .................. )@
PVT: 1.000 dong/m?
i o Lo = ((}:izi dat diééj\tt;]a — (;ifi dét.t'rthg Gia dét So sanh %
7 do thj Slzli%jo nhaz“iot quérrll ) nhgg ﬁ::}gngﬁgnl? dé xuat O)(7) | (®)(7)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Quan (TX, TP, H): ....
- Tén duong, phd, doan
duong, doan phd
+Vitril
- Tén duong, phd, doan
duong, doan phd
+Vitril
- Tén duong, phd, doan
duong, doan phd
2. Quan (TX, TP, H): ....
.................... , ngay ......... thang ......... nam ......
Xéc nhin ciia S¢ TN&MT Xac nhan ciia T chire tir van xac dinh gi4 dat Nguai 1ap biéu
(Ky, ghi rd ho tén va dong dau) (Ky, ghi r0 ho tén va dong dau) (Ky va ghi rd ho tén)

Ghi cht: ® Ap dung dé tong hop gid dat o tai do thi; gid ddt thiwong mai, dich vy tai do thi; gid ddt san xuat, kinh doanh phi néng nghiép khong phdi la dat thuwong mai, dich vu tai dé thi.
@ Gia dat trén thi truong cua ting Vi tri dat xac dinh theo quy dinh tai khodn 3 Diéu 8 Nghi dinh nay.







Tinh (TP): wveeveene. Mau s6 24.4
BANG GIA PAT NONG NGHIEP @
(Ban hanh kém theo Quyér dinh S6 ......../OP-UBND ngay ... thang ... ndm ... ciia UBND ............. ) ‘
DPVT: 1.000 dong/m?
Gia dat
_?_(?_ Tén don vi hanh chinh X4 dong bang Xa trung du X& mién nai
VTl | VT2 | VT3 VTl | VT2 | VT3 VTl | VT2 | VT3
1 | Huyén (Q, TX, TP) .....
1.1 | Xa (phuong, thi tran) .....
1.2 | Xa (phuong, thi tran) ......
X4 (phuong, thi tran) ......
2 | Huyén (Q, TX, TP) ........
2.1 | X4 (phuong, thi tran) ......
2.2 | Xa (phuong, thi tran) ......
X4 (phuong, thi tran) ...

Ghi cha: @ Ap dung dé quy dinh gid dat trong cdy hang nam, dat trong cdy ldu ndm, dat rimg san xudat, dat nudi trong thuy san.







Mau s6 25
PHIEU THU THAP THONG TIN VE THUA PAT

(Ap dung khi thu thap thong tin dé dinh gia dat cu thé d6i voi dat ndng nghiép)

Tén xa (Phudng, thi trAN): ........co.cooovveeveveeeeeeeeee e
Ten nGUOT AWQC QU trA .....cooveveeececeeeeece et
Piachi®. ... : thoi diém chuyén nhuong/tring du gia @: ...
Gia bat dong san chuyén nhuong/tring dau gia: ........cccocvvevenene. triéu déng/bit dong san

Gia dit chuyén nhuong/tring dau @iA:.........cooviiieeiineeiin, triéu dong/thira
X 2

NGUON thONE HN: e.vveveecvicsieveeecee ettt es et ss s essen s enseas
1. Cac thong tin vé thira dat

-Tobandd sb: .ovvvevnno... s thira dat sb: .....ooeveeiin sdiéntich: i, m
- Dia chi thita @4t @ ...
= VI AT QAL oottt ettt n et
Chi tiét: Tiép giap quoc 16 o, tiép giap tinh 16 o, tiép giap huyén 16 o, tiép gidp x4 16 o, khdng

2

tiép giap 16 0.

- Muc dich str dung ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ae e
- Pic diém vé ning sudt cdy trong, vat nudi (hé thong tudi tiéu, do phi cua

QA ),
DI NN L
- biéu kién giao thong phuc vu san Xuét, tiéu thu san ph'fim: ...............................................
- ThONG tin KNAC (18U COY:urnrrvvrrrmerreeeeeseseeeeeeessessesessesssseesssssesssssssss s ssssseessssssssesssssnns
2. Cac thong tin vé tai san gan lién véi dat
- Loai cay trong (thity s4n nUdi trong): ........vvveeeerrerrveenes : Nam trong (nudi trong): ............
- Cong trinh xay dung phuc vu san xuat néng nghiép: Loai cong trinh: .o ;
nam xay dyng: ............. ; g1 tri cua cong trinh Xay dung:........cceeeveeenenene triéu dong.
= TA1 SAN KNAC (18U COY:evrnnrvvrrinreeeseeesseeeee et ssessseessssss s sssss s sessssss s sssssssssssesnnees
3. Cac thong tin vé thu nhap, chi phi tir viéc sir dung dat
Noi duns Thoi gian Nim 1/Vu 1 Nim2/Vu2 | Nim3/Vu3 | 01 Chuky khai thic
Thu nhép
Chi phi
..., NEAY ..... thang ..... nam .......
NGUOI PIEU TRA

(Ky va ghi ro ho tén)

Ghicha: - ® Ghi rd tén thon, ap, ban, budn, phum, soc.

- @ Hodc thoi diém tring dau gia.

- @ Ghi rd tén xtr dong.

- @ Ghi rd dét trong cdy hang nam, dat trong cay lau nam, dat nudi trong thiyy san, dat lam mudi,
d4t trong rimg san xuét, dét trong ciy cong nghiép, dat nong nghiép khéc.
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Phiéu sg... ' A . MAius626
PHIEU THU THAP THONG TIN VE ,THUA DAT
(Ap dung khi thu thap thong tin dé dinh gia dat cu thé doi voi dat phi nong nghiép)

Tén xa, phwong (thi trn): ...,
Tén nguoi dwoe didu tras ...
-Piachi®:................ ; thoi diém chuyén nhuong/tring ddu gia @:.......................
- Gia bat dong san chuyén nhuong/trang dau gia: ..........cccceee... triéu déng/bit dong san
- Gia dat chuyén nhuong/tring dau gia:............ tridéu dong/thira hOdc ................. dong/m?
- Gia thué dét, gid thué Mt DANE: .....cveviveeieeeeeee e, ddng/m?
= ThOT FHEM FNN ZIA: oot

= NGUON thONE HN: ..oveveeeeeeeee ettt ss sttt s st

1. Cac thong tin vé thira dat

-Toban dd $8: ..o, : thira d4t 887 vvvveeeeee ;dién tich: ooovveeeeveenen, m>.

- Dia chi thira GAE e

- Kich thuéc mit tién: ............. m; kich thudc chiéu sau thira dAt: ....o.oveeeveveeeeen m

- Hinh thé thira dét: hinh chit nhat O, hinh binh hanh O, hinh vudng O, hinh thang xudi
L], hinh thang ngugc L, hinh da giac [, hinh chir L L.

= MUC GICh ST UNE GAL ..o

- Khu vuc, vi tri dat, gia dét theo bang gia QAL e

- Khoang cach gan nhat tir thira dat dén:

+ Trung tdm hanh chinh:................. m; + Trung tdm thuong mai, chg: ................... m;

+ Co sO 2140 dUC: .eovvveiieieeieies m;+ Co so thé duc, thé thao: wveeveeeeeeeveern, m;

+ COSO Y&t m; + Cong vién, khu vui choi gidi tri: ............. m.

- Piéu kién vé giao thong: D6 rong:......... m; cip duong......... : két cdu mat
AUONE: oo ; tiep glap VO MAt AUONE: ..ot ;

- Dicu Ki8n V& CAP thOAL NUGC: .......ovoeeeeeeceeeeiee e ee s enee s ;

- biéu kién vé cép QICN ..ttt et ;

- Céc yéu t6 lién quan dén quy hoach xay dung (néu co):

+Hé s6 s dung QAt: o, + Mat dO XAY dUNG: ...ooveeieieieeeceeee e
+ Chi gi6i xay dung: ............... + Gi6i han vé chiéu cao cong trinh xay dung: ...........
+ Gi6i han s6 tang hdm duoc xdy dung: .........

- Hign trang moOi trONE: .. ..oontiie e e e e e e

2

- Céc yéu t6 khac anh huong dén gia dat phi hop vai thyc té, truyén thong van hoa, phong
tuC tAp qUAN CUA G128 PRUONEZ: ..vveeeiiiieiieieeeeeee ettt et aesaeeesaeaee s

2. Cac thong tin vé tai san gin lién voi dat

2.1. Tai san gan lién v6i dét 1a cong trinh xay dung
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- Nha 6: Loai nha: ..................... ;capnha: ...............;ndm xay dung: ..........ccccenee
- Dién tich xay dung: ............ m?; sO tang:............ ; dién tich san st dung: ........... m?
- Ta1 SAN KNAC (NEU CO): vvviiiiiiieiiii sttt e e e e raee e

2.2. Tai san gan lién véi dat la cay lau nam, rung trong

- Loai cay trong: Céy lau nam [, Rimg trong O Cay cong nghiép .
-Dién tich: ......ccoveunnnnee. ; Mat do tréng: .................... ; Nam tréng: ...................... ;
- Gia tri khai thac con lai clia cay 1au nam:........cccoeevviieiiieceeceeee e

- Téng chi phi dd du tu dé trong, chim soc cdy lau nam/rimg dén thoi diém dinh
0L OSSR

vy NGAY ... thang..... nam ...
NGUOI PIEU TRA

(Ky va ghi ro ho tén)

Ghi chu:

- M Ghi rd tén thon, ap, ban, budn, phum, sdc.

- @ Hodc thoi diém trang dau gid.

- @ Ghi r5 tén duong, tén thon, ap, ban, budn, phum, séc.
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Maiu s6 27

PON VI XAC PINH GIA PAT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
— Doc lap - Tw do - Hanh phic

...... , hgay ...thang ...nam ... ...

BAO CAO THUYET MINH XAY DUNG PHUONG AN GIA PAT
(Kém theo Chung thu dinh gia dat so /CT-BDGDP ngay ...thang ...nam ...... )

1. Thira dat, khu dat can dinh gia

2. Muc dich dinh gia dat: Xac dinh gia dat cy thé khi Nha nudc quyet dinh glao
dat, cho thué dat, cho phép chuyen muc dich str dung dat, cong nhan quyén str dung dat,
cho phép chuyén hinh thirc thué dat tra tién hang nam sang thué dét tra tién mot lan cho
ca thoi gian ’thué, gia han stir dung dat, di€u chinh thoi han st dung dat, di€u chinh quy
hoach chi tiét xay dung.

3. Thoi diém dinh gia dat

4. Can ctr dinh gia dat

4.1. Can ctr phap 1y dé dinh gia dat

4.2. Can ct phép 1y cua thira dat, khu dt can dinh gia

5. Céac thong tin vé thira dat, khu dat can dinh gia bao gom: vi tri, dia diém, dién
tich, kjch thudc, hinh theé, muc dich stir dung dat, mat cjé xay dung, chiéu cao cong trinh;
loai dat va thoi han sir dung; gia dat trong bang gia dat.

6. Cac thong tin vé cac yéu té anh huong dén gia cua thia dat, khu dat can dinh
gié.

7. Danh gia tinh hinh va két qua diéu tra, tong hop thong tin dé ap dung phuong
phép dinh gié dat.

8. Lya chon, ap dung phuong phap dinh gia dat.

9. Trinh ty, ndi dung, két qua xac dinh gia dat theo phuong phap dinh gia dat duoc
ap dung.

DINH GIA VIEN/THAM PINH VIEN VE GIA  DAI DIEN PHAP NHAN
(Ky va ghi ro ho, tén) (Ky tén, dong dau)
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MAu s6 28
TEN TO CHUC CO CHUC NANG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TU VAN XAC PINH GIA DAT/ Péc lap - Tu do - Hanh phiic
_PON VI SUNGHIEP CONG
CO CHUCNANG TU VANGIAPAT ngay ...thang ...ndm ......
S6  /CT-BGP
CHUNG THU PINH GIA PAT
Kinh gli: ..o

Cin ct Luét Dt dai ngdy 29 thang 11 nim 2013;

Céan ctr Nghi dinh s6 44/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nim 2014 ctia Chinh phu
quy dinh vé gia dat;

~ Canct Nghi d,inh‘sé ...12024/ND-CP ngay ....thang .... ndm 2023 cua Chinh phu stra

doi, bo sung mot so dicu cua Nghi dinh s6 44/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014
ctia Chinh phu quy dinh vé gia dat va Nghi dinh s6 10/2023/ND-CP ngay 03 thang 4 ndm
2023 cua Chinh phu stra doi, b6 sung mdt s6 di€u cua cac Nghi dinh hudng dan thi hanh
Luat Dat dai;

Cian cir Thong tu s 36/2014/TT-BTNMT ngay 30 thang 6 nam 2014 cua B0
truong Bo Tai nguyén va Moéi truong quy dinh chi tiét phuong phap dinh gia dat; xay
dung, diéu chinh bang gia dat; dinh gia dat cy thé va tu van xéac dinh gia dat;

Can ctr Thong tu s6 .../2024/TT-BTNMT ngay thang . nam 2023 cua BY
trudng BO Tai nguyén va M01 trudng stra doi, bo sung mot so dleu ciia Thong tu s6
36/2014/TT-BTNMT ngay 30 thang 6 ndm 2014 cua B truong Bo Tai nguyén va Moi
truong quy dinh chi tiét phuong phap dinh gia dat; xay dung, diéu chinh bang gia dat;
dinh gia dat cu thé va tu van xac dinh gia dat;

Cin ct Hop dong s6.........

1. Muc dich dinh gia dat

Xéc dinh gia dat phuc vu muc dich ....

2. Thoi diém dinh gia dat

Tai thoi diém dinh gia dat (ngay ... thang .... ndm....).

3. Co sé dinh gia dat

- Hb so, gidy to phap 1y cua thira dat can dinh gia.

- Gidy phép xdy dung, ban v& hoan cong, hd so quyét toan cong trinh (néu cb).
- Cac can cu phap 1y khac.

4. Thong tin ciia thira dt, khu dat can dinh gia va tai san gan lién véi dat
4.1. Thira dat, khu dat can dinh gia

- Vi tri: mo ta cy thé vi tri dia 1y; dia chi thira dat; s6 to ban d0; sb thira dat.

- Dién tich (téng dién tich, dién tich tung phﬁn); hinh thé; kich thuéc.




https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-44-2014-nd-cp-quy-dinh-ve-gia-dat-230632.aspx
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- Muc dich va thoi han str dung dat.
4.2. Nha:

- M6 ta chung: loai nha, cép nha, dién tich xay dung, dién tich sir dung, $6 téng, sb
phong.

- Két cau: két cau tong thé toan bo nha va timg bd phan (méng, twong, méi...).

- Thyc trang: mo ta loai vat li¢u, thiét bi dugc sir dung, tinh trang thuc té ting bo phan.
4.3. Tai san khac gin lién véi dat:

- Cac thong s k¥ thuat, thuc trang cua tai san.

- Tinh trang phép ly cua tai san.

5. Phwong phap dinh gia dat

Ap dung phuong phép dinh gia dat.........

6. Két qua xac dinh gia dat (theo mdt trong hai muc sau)

- Tong gia tri thira dat va tai san gan 1ién voi dat......oooveeeeveeeeeenee. (dong)
-Giatrinha:....oooooiiie (dong)

- Gia tri tai san khac gan lién v&i date........o.coooveveveeennnee. (dong)

- Gia tri thira date......ooooeeeeeeea. (d6ng)

- G QA (d6ng/m?)

(VB DANG CHT: oo dong/m?)

DINH GIA VIEN/THAM DINH VIEN VE GIA  PAI DIEN PHAP NHAN
(Ky va ghi ro ho, tén) (Ky tén, dong dau)
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PHU LUC SO 02

(Ban hanh kém theo Ngh; dinh s¢ ..../2024/NP-CP ngay
cua Chinh phu)

...thang .... nam 2024

STT Vi du Tén vi du
1 Vidusé 01 V& phuong phap so sanh
2 Vi du s6 02 V& phuong phap thu nhap
3 | Vidusd03 Meéphuong phap thing du
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VI DU SO 01: VE PHUONG PHAP SO SANH

1. Théng tin cia thira dat can dinh gia

Thura dat can dinh gia X 1a thira dat & tai d6 thi, thoi han st dung l1au dai nam
trén dia ban thi tran caa mot huyén thudc tinh A, giap mat duong Nguyén Vin A,
co dign tich 100 met vudng (m?), mat tién 5 mét (m), chiéu sau 20 m, hinh thé
vudng van; co chi tiéu quy hoach xay dung dugc co quan c6 tham quyén phé duyét
véi mat do xay dung 1a 90%. Puong Nguyén Vin A 1a dudng bé tong nhua, ¢o
d6 rong duong (bao gom ca via hé) 1a 15 m. Thira dat can dinh gia X cd khoang
cach dén trung tdm hanh chinh thi trin 12 600 m; gan chg, trudng hoc, bénh vién;
nam trong khu vuc cép thoat nudce tot; cip dién 6n dinh; hién trang méi trudng,
an ninh tét.

Thoi diém dinh gia 1a ngay 10 thang 10 nim 2023.
2. Xac dinh gia dat cia thira dat can dinh gia
2.1. Khao sét, thu thap thdng tin caa thira dat so sanh

Khao sat thi truong, thu thap dugc thdng tin vé gia dat cua 03 thira dét o tai
d6 thi da chuyén nhuong thanh cong trong khoang thoi gian khong qua 24 thang
tinh tir thoi diém dinh gia dét trd vé trude va cd khoang cach gan nhat véi thira
dat can dinh gia va cac yéu t6 khac c6 anh huong dén gia dét so voi thira dat can
dinh gia.

Thong tin cua thira dat can dinh gia va céac thira dat so sanh thu thap duoc cu
thé nhu sau:

T Yeéu to Thira dat can Thira dat Thira dat Thira dat
so sanh dinh gia X so sanh so 1 so sanh so 2 so sanh so 3
1 gfl‘i; dich sU| Pt otaidothi | Détotaidothi | Ditotaidothi | DAt o tai do thi
2 Thoi }}an su Lau dai Lau dai Lau dai Lau dai
dung dat
Tiep giap mat A
duong Nguyen Tl?p gap mz,}tt Tiep giap mat
< . duong Nguyen X X
A Van A cach g . duong Nguyen
Tiep gidp mat YR Van B, cach < , ,
. X s thira dat dinh A Van C, cach thira
duong Nguyén Van ., ) thira dat dinh PO .
. , . : A gia khoang - . dat dinh gia
Vi tri, dia| A céachtrungtam o gia khoang X
3 5 R , 100m; cach o khoang 500m;
diem hanh chinh, cho, N 300m; cach , A
. A trung tdm hanh A cach trung tam
truong hoc, bénh ; trung tdm hanh . ,
x chinh, cho, y hanh chinh, cho,
vién 600m \ chinh, cho, . o
truong hoc, \ truong hoc, bénh
R o truong hoc, .-
bénh vién R . vién 800m
bénh vién 700m
500m
Thoi diém A as .
4 | chuyén Trf“;l di%?h‘;‘r?h 8% | Ngay 05 théng | Ngay 19 théng | Ngay 08 thang 3
nhuong/tring | 9 zam 20239 10nam 2023 | 5 nam 2022 nam 2022
dau gia
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T Yéu tb Thira dit cin Thira dét Thira dét Thira dét
so sanh dinh gia X so sanh so 1 so sanh so 2 so sanh so 3
Tiép giap 2
Puong bé tong | Ju0ng duong | Dudngbetong |y o s 500
nhua, do ron b¢ tong nhua, nhua, 49 rong nhya, do ron
5 | Giao than Ha, COTONE 1 46 rong duon duong (bao Id, GO TONg
9 | duong (bao gdm ca | Sorongduong | duong duong (bao gbd
g (bao gdbm ca NP A a1y uong (bao gom
viahe)la 1sm | (b0 gomeavia | gomcaviahe) | i ey s Tsm
heé) 1a 15m va 1a12m
6m
Quy mé, kich
6 | thuée, dién
tich, hinh thé
- Dién tich 100 m? 120 m? 110 m? 100 m?
- Mt tién 5m 6m 5m 5m
- Chiéu sau 20m 20m 22m 20m
- Hinh thé Vuéng vin Khon\?ér\;uong Vuéng vin Vuéng vin
Cong trinh xay
dung cao 2 tang;
dién tich xay
7 | Tai san gin | Khong c6 tai san K,h ong co ;[al K,h ong co Eal dl:{ng ,90m%; t0£1g
lidnvoidit | ganlienvoida | Soneanlien fosangdnlien ) dién tich san xay
voi dat v6i dat dung 180m2; gia
tri hao mon cua
cong trinh
khoang 20%.
A p;p y quyén s¢ hitu nha ¢ quyen so quyen so quyén s¢ hitu nha
8 |ve quyen s | s o hic odn nha ¢ va tai san | nha ¢ va tai sin & va tai san khéc
dung dat 1 5an Khae g khéc gan lien khac gan lién Y
lién voi dat 2 5 ek gan lién véi dat
véi dat véi dat
}?h‘ }f‘e“ Uy | Mat d xay dung: | - Mat do xay - Mat do xay - Mat do xay
9 oac Xay | 90%:; dung: 90%; dung: 90%; dung: 90%;
dung duoc
duyét ) ) ) )
) z .. | -Khu vue cdp | - Khu vue cap - Khu vuc cép
Hia . mlglcutggc cdp thoat thoat nudc tot; | thoat nudce tot; | thoat nudc tot;
10 éﬁri grﬁg%gﬁc -k dién o dinh: |- Cip dién 6n | - Cép dién 6n - Cép dién 6n
y A tang p die M dinh; dinh; dinh;
Hién trang moi £ z z X
trudmg, anninh Tot Tot Tot Tot
Gjé tri thﬁ”a
dat, thua dat
co tai san gan
12 | lién V61 dat 5.160.000.000 | 4.180.000.000 5.000.000.000
chuyén
nl}u:(_mg, trang
dau gia (dong)

2.2. Xac dinh gia trj hién tai tai san gan lién voi dat cua thira dat so sanh s6 3:

Can ctr VAo suat von dau tu xdy dung cong trinh nha 2 tang mai bang c6 tiéu
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chuan ky thuat twong dwong véi tai san gan lien voi dat cua thira dat so sanh s6 3
tai thoi diém dinh gia 1a 7.500.000 déng{mz, gia tri xay dung m¢i cua cong trinh
xay dung gan lién véi thira dat so sanh so 3 tai thoi diém dinh gia dat la:

180 m? x 7.500.000 ddng/ m? = 1.350.000.000 dong.

Gia tri hao mon = 1.350.000.000 dong x 20% = 270.000.000 dong.
Gia trj hién tai cua tai san gan lién véi dat cua thira dat so sanh sé 3 1a:
1.350.000.000 dong - 270.000.000 déng = 1.080.000.000 ddng.

2.3. Xac dinh gia dt cua thira dat so sanh s6 3

Gia dat cua thura dat so sanh sb 3 1a:

5.000.000.000 dong - 1.080.000.000 déng

= 39.200.000 dong/m?
100 m?

2.4. Pieu chinh gia cua cc thira dét so sanh, xéc dinh gia dat uéc tinh cua

thira dat can dinh gia, gia dat cua thira dat can dinh gia
@) Qua khao sat thi truong, thu thap thong tin, diéu chinh ty 1& doi véi ting

yéu to anh huong dén gia dat do don vi xac dinh gia dat dé xuat nhu sau:

- Thura dat ¢ khoang cach den trung tm hanh chinh, cho, truong hoc, bénh
Vién 600m kém thuan loi hon thira dat c6 khoang cach 500m la 1%, thuan lgi hon
thira dat co khoang cach 700m la 3%, thuan lgi hon thira dat co khoang cach 800m
la 5%.

- Thura dét c6 do rong duong (bao gom ca via hé) 1a 15m thuan lgi hon thira

dat c6 d6 rong duong (bao gom ca via he) la 12m la 5%.

- Thira dat tiép gidp mot duong kém thuan loi hon thira dat tiép giap hai
duong la 10%.

- Thua dat ¢6 dién tich 100m? thuan loi hon thira dat c6 dién tich 110 m? 1a
1%, thuan loi hon thira dat cé dién tich 120m? la 2%.

- Thira dat c6 mit tién 6m thuan lgi hon thira dat c6 mat tién 5m 1a 5%.

- Thra d4t ¢d chiéu sdu 20m thuan lgi hon thira dat ¢d chiéu sau 22m la 2%.

- Thtra dat vudng van thuan loi hon thira dat khéng vudng van la 5%.

- Thira dat ¢ khu vuc cap thoat nudc tot thuan loi hon thira dat & khu vuc cap
thoat nudc trung binh la 2%.

b) Viéc diéu chinh gi4 ciia cAc thira dét so sanh, xé4c dinh gia dat woc tinh cua
thira dat can dinh gia, gia dat cua thira dat can dinh gia duoc thuc hién theo bang
sau:

Thira dit cAn | Thira datso | Thira ditso | Thira dat so

TT | Yéuto sosanh dinh gia X sanh s6 1 sanh s 2 sanh s6 3

1 | Dién tich 100 m? 120 m? 110 m? 100 m?
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Thira dit cin

Thira dit so

Thira dit so

Thira dit so

TT | Yeu toso sinh dinhgisX | sanhsé 1 sanhs62 | sénhsb 3
Gjé tri thira dé‘g, thlil'a
p | datco i san gan lién 5.160.000.000 | 4.180.000.000 | 5.000.000.000
voi dat chuyén nhugng,
trung dau gia (dong)
Xac dinh gié tri hién
3 | tai tai san gan lién voi 1.080.000.000
dat (dong)
Gia tri quén su dung
4 | dat chuyén nhugng/ 5.160.000.000 | 4.180.000.000 | 3.920.000.000
trung dau gia (dong)
Gia dat chuyén ’
> | nhuong/tring dau gid 43.000.000 | 38.000.000 | 39.200.000
(dong/m?)
6 Piéu chinh gia cua
thira dat so sanh
Tiép giap mat | Tiép giap mat | Tiép giap mait
’ dudng duong duong
Tiép giap mat | Nguyén Van | Nguyén Van | Nguyen Van
duong Nguyen | Acachthia | B, cachthia | C,cach thia
Vian A cach dat dinh gia dat dinh gia dat dinh gia
. trung tdm khoang 100m; | khoang 300m; | khoang 500m;
Vi tri X . . , ,
hanh chinh, cach trung cach trung cach trung
chg, truong tdm hanh tam hanh tam hanh
6.1 hoc, bénh vién | chinh, cho, chinh, cho, chinh, cho,
600 m truong hoc, trueong hoc, truong hoc,
bénh vién bénh vién bénh vién
500 m 700 m 800 m
Ty 1€ 100% 101% 97% 95%
Ty 1é diéu chinh -0,99% 3,09% 5,26%
Muc diéu chinh 425743 1175258 | 2.063.158
(dong/m?)
6.2 | Giao thong
Do rong Do rong Do rong Do rong
B ring dutng dutmg (bao | dyong (bao | duomg (bao | - dyome (bao
gom ca viah¢) | gom ca via gom ca via gom ca via
6.2.1 la15m hé) la 15 m hé) la 12 m hé) la 15 m
Ty 1€ 100% 100% 95% 100%
Ty 1é diéu chinh 0,00% 5,26% 0,00%
Mirc diéu chinh (d6ng/m?) 0 2.000.000 0
e Puong bé Puong bé DPuong bé Puong bé
Loai duong tong nhua tong nhua tong nhua tong nhya
6.2.2 Ty 1€ 100% 100% 100% 100%
" | Ty 1é diéu chinh 0,00% 0,00% 0,00%
Mirc diéu chinh 0 0 0

(ddng/m?)
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Thira dit cin

Thira dit so

Thira dit so

Thira dit so

TT | Yeu toso sinh dinhgisX | sanhsé 1 sinhs62 | sinhsb3
L ooooa .z .| Tiep gidp mot | Tiep gidp hai | Tiep giap mot | Ticp gidp mat
S0 mat dudng ticp gidp mat dudng mat dudng mat dudng mat dudng
6.23 Ty 1€ 100% 110% 100% 100%
= | Ty 1é diéu chinh -9,09% 0,00% 0,00%
Mirc diéu chinh
(ddng/m?) -3.909.091 0 0
Dién tich 100 m? 120 m? 110 m? 100 m?
Ty 1€ 100% 98% 99% 100%
6.3 [Ty 1¢ didu chinh 2,04% 1,01% 0,00%
Mic dicy chinh 877.551 383.838 0
(d0ong/m?)
Mit tién 5m 6m 5m 5m
Ty 1¢ 100% 105% 100% 100%
6.4 [Ty 1¢ diéu chinh -4,76% 0,00% 0,00%
Mitc diéu chinh
(ddng/m?) -2.047.619 0 0
Chiéu siu 20m 20m 22'm 20m
Ty 1€ 100% 100% 98% 100%
6.5 | Ty 1¢ diéu chinh 0,00% 2,04% 0,00%
Mitc diéu chinh
(ddng/m?) 0 775.510 0
Hinh thé Vuéng van Khon\?ézuong Vuéng vin Vuédng van
6.6 Ty 1€ 100% 95% 100% 100%
| Ty 1é diéu chinh 5,26% 0,00% 0,00%
Mirc diéu chinh
(ddng/m?) 2.263.158 0 0
Chi tiéu quy hoach xdy | Mat d¢ xay Mat do xay Mat d¢ xay Mat do xay
dung duoc duyét dung 90% dung 90% dung 90% dung 90%
6.7 Ty 1€ 100% 100% 100% 100%
Ty 1& diéu chinh 0,00% 0,00% 0,00%
Mirc diéu chinh
(d6ng/m°) 0 0 0
Khu vyc cap | Khu vuc cdp Khu YHCCap 1 ghy vuc cp
A LA A . o A . . thoat nude , .
Hién trang cac yeu to0 | thoat nude tot; |  thoat nude trund binh: thoat nudc
ha tang cap dién 6n tot; cap dién 4 giAn ;r’l tot; cap dién
dinh 6n dinh cap pr ¢h ° 6n dinh
6.8 n
Ty 1€ 100% 100% 98% 100%
Ty 1é diéu chinh 0,00% 2,04% 0,00%
Mirc diéu chinh
(ddng/m?) 0 775.510 0
6.9 | lien trang mol truong, Tét Tét Tot Tot

an ninh
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TT

Yéu to so sanh

Thira dit cin
dinh gia X

Thira dat so
sanh so 1

Thira dit so
sanh so0 2

Thira dat so
sanh so0 3

Ty 1¢

100%

100%

100%

100%

Ty 1¢ diéu chinh

0,00%

0,00%

0,00%

Muc diéu chinh

(ddng/m?)

0

0

0

Gia dat udc tinh cua
thira dat can dinh gia
theo ting thira dat so
sanh (ddng/m?)

39.758.256

43.110.117

41.263.158

Gia dat cia thua dat
can dinh gia (d6ng/m?)

41.377.177

Ty 1€ chénh 1éch gitra
gia dat caa thira dat can
dinh gia véi gia dat uoc
tinh theo thira dat so
sanh

4,07%

-4,02%

0,28%

Két luan: Gia dét cia thira dat can dinh gia (1am tron) 14 41.377.000 dong/m?.

(Céc s6 ligu néu trong vi du chi mang tinh chat minh hoa va khong duoc sit
dung d¢€ ap dung trong thuc te).








Vi DU SO 02: VE PHUONG PHAP THU NHAP

1. Trwong hop 1:

CAC THUA PAT PINH GIA LA THUA PAT NONG NGHIEP
GOM PAT TRONG CAY HANG NAM

Ap dung phuong phap thu nhap dé xac dinh gia dat nong nghiép 1a dat
trong cdy hang ndm tai xi A (12 xa dong bang) cua huyén B, tinh C thudc ving
dong bang song Ctru Long. Thira dat can dinh gia c6 dién tich 4.000 m2, mot
nam thu hoach 03 vu lua té thuong, san luong thu hoach lua va gia ban binh
quan nam thu thap duoc tai co quan thong ké.

‘ Két qua thu thap thong tin vé thu nhép tir viéce st dung dat cua thira dét
can dinh gia trong khoang thoi gian 03 nam (dugc tinh tir ngay 01 thang 01 dén
hét ngay 31 thang 12) lién tuc lién ké trudce thot diém dinh gia nhu sau:

diéu 1¢ hodc tong sb co phan c6 quyén
biéu quyét trén dia ban cap tinh cua 03
nam lién ké tinh dén hét quy gan nhat co
s6 liéu trudc thoi diém dinh gid.

Néi dung Don vi 1 5020 2021 2022
tinh

San lugng lha thu hoach ca nam Kg 7.200 7.000 6.800
Gia ban binh quan nam dong/kg 4.300 4.700 4.600
Té6ng thu nhap dong | 30.960.000 | 32.900.000 | 31.280.000
Chi phi san xuat dong | 21.000.000 | 20.000.000 | 18.500.000
Lai suat tién gui tiét kiém binh quan (r)

cua loai tién gui bang tién Viét Nam ky

han 12 thang tai cac ngan hang thuong

: e L e A 2o, X
mai do Nha nude nam gitr trén 50% von 0% /nam 19 9 8,5

Viéc xac dinh gia dat theo phuong phap thu nhap thyc hién nhu sau:

- Thu nhap binh quan mot nam:

30.960.000 + 32.900.000 + 31.280.000

3

- Chi phi binh quan mot nam:
21.000.000 + 20.000.000 + 18.500.000

3

- Thu nhap rong binh quan mot nam:

31.713.333 dong - 19.833.333 @ong =

- LAi suét tién gui tiét kiém binh quan nim (r) 1a:

11.880.000 dong

= 31.713.333 ddng

= 19.833.333 ddng








12% + 9% + 8,5%
3

- Gié tri cua thura dat can dinh gia 1a:
11.880.000 dong

= 9,83%

Gia tri cua thira dat can dinh gia X100 =120.854.527 dong

0,83
- Gia dét cua thira dat can dinh gia 1a:
Gia dét cia thira dét cin dinh gia = 120‘?36502; doNg _ 30214 ddng/m?

Két luan: Gia dat caa thira dat can dinh gia (lam tron) 1a 30.000 dong/m2.

(C4c s6 ligu néu trong vi du chi mang tinh chat minh hoa va khéng dugc
su dung dé ap dung trong thuc te).







2. Truwong hop 2:
THUA PAT PINH GIA LA THUA PAT NONG NGHIEP
TRONG CAY LAU NAM

Ap dung phuong phap thu nhap dé xac dinh gia dat trong cay 1au nam tai
xa B cua huyén C, tinh D thudc khu vuc Tay Nguyén. Thong tin ve thra dat
can dinh gid nhu sau:

Thua dat can dinh gia trong cay ca phé c6 dién tich 10 ha, dit d6 bazan,
mat do trong 1.110 cay/ha. Pén thoi diém xac dinh gia dd hoan thanh 03 nim
kién thiét co ban (trong mai va chiam soc), bat dau dua vao khai thac, thoi gian
khai thac bat dau tir ndm thtr tu, tinh dén thoi diém dinh gia da thu hoach duoc 2
vu da ¢ s6 liéu thong ké caa co quan thong ké vé san luong va gia ban.

Thong tin ve thu nhap tir viéc sir dung dat vy thu hoach thir 3 thu thap 03 thua
dat cung muc dich trong cay ca phé tur so liéu dieu tra, khao sat thuc té nhu sau:

Noi dung Pon vitinh | Thira dat1 | Thira dat2 | Thira dit3
San lugng ca phé/vu tan/ha 3,4 3,6 3,5
(Sljgnl/liing ca phé binh tin/ha 35
Gia ban triéu dong/tan 40,5 40,0 39,5
Gia béan binh quan triéu dong/tan 40,0

Két qua khao sat, thu thap théng tin vé thu nhap tir viéc sir dung dat trong
02 vu thu hoach lién tuc tinh tir thoi diém dinh gia dat tré vé trudc caa thira dat
can dinh gié tai co quan thong ké va 01 vu theo s liéu thuc té thong qua diéu
tra, khao sat nhu sau:

- San lugng hat ca phé nhan x6 thu hoach binh quan trong mét nam:
3,5 tan/ha/nam.

- Gi& ban trén thi truong 1a: 40.000.000 dong/tan.

Két qua khao sat, thu thap thong tin vé chi phi tir viéc sir dung dat trong
03 vu thu hoach Iién tuc tinh tu,thdi diém dinh gia dat tr¢ vé trude cua thua dat
can dinh gia theo so liéu thuc té thong qua dieu tra, khao sat nhu sau:

Kién thiét co Chim séc,
STT Khoan muc chi phi DPon vi | ban (trong méi | thu hoach, 01 nam
va cham soc) | (thoi ky khai thac)

Vat tu, dung cu )
Bao gom: Cay giong, phan

L | e S Gy £ Puat | déngrha 47.500.000 22.500.000
vat tu, dung cu khéc
o | Nhan cong déng/ha 90.000.000 60.000.000

Binh quan nhan cong béc 3








Kién t}liét co Cham soéc,
STT Khoin muc chi phi Pon vi | ban (trong méi | thu hoach, 01 nam
va cham soc) | (thoi ky khai thac)
May
3 | Baogom: mdy cay, maybua, | 45 8.500.000 3.500.000
may khoan, phuong tién vén
chuyén...
4 | Chi phi khdc (quan 1y, thue | 45 40 7.300.000 4.300.000
su dung dat...)
Cong dong/ha 153.300.000 90.300.000

Lai suat tién guri tiét kiém binh quan (r) cia loai tién giri béng tién Viét
Nam ky han 12 thang tai cac ngan hang thuong mai do Nha nude nam gitr trén
50% von diéu 1¢ hoac tong 56 ¢o phan co quyén bleu quyét trén dia ban cip tinh
ctia 03 nam lién ké tinh dén hét quy gan nhét c6 sb liéu trudce thoi diém dinh gia
la: r=9,83%/mam (nam 2020 la: 12%; nam 2021 1a 9%; nam 2022 1a 8,5%).

Viéc xac dinh gia dat theo phuong phap thu nhap thuc hién nhu sau:

- Thu nhap binh quan mot nam tir ban hat ca phé nhan xo la:

40.000.000 dong/tan x 3,5 tan/vu x 10 ha = 1.400.000.000 dong/nim

- Chi phi binh quan mot nam:

90.300.000 dong/ha x 10 ha = 903.000.000 dong/nam

- Thu nhap rong mét nam tr ban hat ca phé nhan xé:

1.400.000.000 dong - 903.000.000 déng = 497.000.000 déng/nim

- Gi4 tri thira dat va vuon cay can dinh gia:
Gié tri cua thira dat _ _497.000.000 ddéng/nim

va vuon cay 9,83

x100 = 5.055.951.170 dong

- Gia trj thira dat can dinh gia:
5.055.951.170 dong - (153.300.000 déng/ha x 10ha) = 3.522.951.170 ddng
- Gia dét cua thira dat can dinh gia:
3.522.951.170 dong
100.000 m?
Két luan: Gia dat caa thira dat can dinh gia (1am tron) 1a 35.000 dong/m?.

Gia dat cua thira dat can dinh gia = = 35.230 dong/m?

(Céc vsé liéu néu trong vi du chi mang tinh chat minh hoa va khong dugc
su dung dé ap dung trong thuc te).







3. Truwong hop 3:
THUA PAT PINH GIA LA THUA PAT SAN XUAT,
KINH DOANH PHI NONG NGHIEP

Xac dinh gid cua mot thira dt san xuét, kinh doanh phi néng nghiép tai
dudng A, quan B, thanh phd C. Trén thira dat c6 cong trinh x4y dung, bao gdbm 01
toa nha van phong cho thué va cac hang muc phu trg véi cac thong tin nhu sau:

- Dién tich thtra dat: 6.000 m?, thoi han st dung dAt con lai 1a 40 nam.

- Toa nha vin phong: dién tich xdy dung 3.000 m?, cao 10 tang, tong dién
tich san x4y dung san 30.000 m?; dién tich st dung cho thué lam vin phong
22.000 m?.

- Téng gia tri cong trinh trén dét (toa nha chinh va cac hang muc phu trg)
tai thoi diém xac dinh gia la: 315.000 triéu dong.

- Gi4 trj thu hoi ctia cong trinh sau khi hét thoi han sir dung dét 1a khong
dang keé.

- Gia thué van phong qua khdo sat tir 03 toa van phong cho thué tuong tu
trén cung dia ban. Sau khi diéu chinh cac yéu t6 khac biét, mirc gia binh quan
cho thué trén thi truong tai thoi diém xac dinh gia 1a: 0,23 triéu déng/mzlthéng
(chua gdm thué gia tri gia ting); ty 1¢ cho thué duogc (ty 1¢ lap day) 12 80%. Tién
thué dugc thanh toan hang nam, 1an thanh toan dau tién sau thoi diém dinh gia
la mot nam.

- Chi phi quan 1y, van hanh toa nha van phong (chi phi dién, nudc, an ninh,
vé sinh, nhan cong quan 1y, stra chira bao dudng...) theo théng ké trén dia ban
bang 15% doanh thu.

- Tién thué str dung dat hang nam 1a 30 triéu dong.

- Lai suat tién giri tiét kiém binh quan (r) cta loai tién gui béng tién Viét
Nam ky han 12 thang tai cac ngan hang thuong mai do Nha nudc nam gitr trén
50% von diéu 1¢ hoic tong 56 ¢o phan co quyén b1eu quyét trén dia ban cap tinh

ctia 03 nam lién ké tinh dén hét quy gan nhét c6 sb liéu trudce thoi diém dinh gia
14 9,83%/mam.

Viéc xac dinh gia dat theo phuong phap thu nhap thuc hién nhu sau:

- Thu nhap mot ndm tir cho thu€ van phong la:

0,23 triéu dong/m?thang x 22.000 m?x 80% x 12 thang = 48.576 triéu dong.
- Chi phi quan ly, van hanh mdt nam la:

48.576 triéu dong x 15% = 7.286 triéu dong.

- Tién thué str dung dat hang niam 1a: 30 triéu dong.

- Thu nhdp rong mdt nam tir cho thué van phong la:

48.576 triéu dong - 7.286 triéu dong - 30 triéu ddng = 41.260 triéu dong.







- Do khu dit c6 thoi han st dung con lai 14 40 nam, nén lai suat duge diéu
chinh nhu sau:
r<@+r)" 9,83% x (1+ 9,83%)*°
R @+nN"-1°  (1+983%)"_1

- Gia tri cia bat dong san la:

=10,07%.

o At o 41.260 triéu dd P
GlaCT g?]gcsuaan bat  _ Heu oS %100 =409.7280 trisu ddng

10,07 %

- Gia tri cua thira dat 1a:
409.728 triéu dong - 315.000 triéu dong = 94.728 triéu dong.
- Gia dat cua thia dat can dinh gia:

Gidditciathta _ 94.728 tritudong o
dat can dinh gia = = 15,788 triéu dong/m

6.000m?

Két luan: Gia dat cua thira dat can dinh gia lam tron 1a 15,8 triéu dong/m?.

(Céc s6 liéu néu trong vi du chi mang tinh chat minh hoa va khong dugc
su dung dé ap dung trong thuc te).







.
VI DU SO 03: VE PHUONG PHAP THANG DU

Nam 2023, Uy ban nhan dan Thanh phd A giao khu dat c6 dién tich 20.000 m?
cho Cong ty B dé thuc hién du an dau tu xay dung nha chung cu va toa nha van
phong cho thué. Hién tai khu dat da hoan thanh viéc boi thuong, giai phong mat
béng. Trong do phuong an st dung dat c6 hiéu qua cao nhit theo quy hoach su
dung dat, quy hoach chi tiét xay dung di duoc co quan nha nude c6 thAm quyén
phé duyét:

- 7.000 m? dat dé xay dung nha chung cu, dién tich xay dung 4.000 m?, cao
20 tang; hinh thirc str dung dét: giao dat ¢ co thu tién st dung dat.

- 9.000 m? dqt dé xay dung toa nha van phong cho thug, dién tich xay dung
4.000 m?, cao 15 tang; hinh thirc §ﬁ‘ dung dat: thué dat tra tién thué dat 01 1an cho
ca thoi gian thué, thot han thué dat 1a 50 nam.

- 4.000 m? dit duong giao thong ndi b sir dung chung; hinh thirc sir dung
dat: giao dat khong thu tién sir dung dét.

- Du an nay s€ hoan thanh trong vong 02 nam va quyét toan lam 02 1an vao
cudi nam thr nhat va cudi nam thtr hai.
1. Cac khoan chi phi dé thyuc hién du 4n (chua gdm thué gia tri gia ting):
- Chi phi xay dung ha tang: 0,8 triéu dong/m?;
- Chi phi xay dyng nha chung cu 20 tang: 10,2 triéu dong/m?;
- Chi phi xay dung toa nha vin phong 15 tang: 9 triéu dong/m?;

- Chi phi tu van dau tu xay dung bang 15.000 triéu dong (trong d6 chi phi tu
van nha chung cu 1a 8.000 triéu dong).

- Chi phi quan 1y du 4n bang 2% tong chi phi xay dung ctia du an.

- Chi phi quang c4o, ban hang, chi phi quan 1y van hanh ddi v6i khu dat xay
dung nha chung cu bang 1% tong doanh thu.

- Loi nhuén ctia nha dau tu bang 15% tong chi phi dau tu xay dung.

- Chi phi 13i vay bang 50% chi phi dau tw xay dung tuong g véi thoi gian
xay dung theo I&i suat cho vay trung han binh quan cta cac ngan hang thuong mai
nha nudac.

- Biét ty 1é chiét khau tinh theo 13i suat cho vay trung han (tir 01 nim dén 03
nam) binh quan cua loai tién vay VND tai cdc ngan hang thuong mai do Nha nude
nam gitr trén 50% vbn diéu 18 hoic tong 56 ¢b phan ¢ quyén biéu quyét trén dia
ban cap tinh cia nam lién ké tinh dén hét quy gan nhét ¢6 s6 liéu trudc thoi diém
dinh gia dé thuc hién du an dau tu, kinh doanh bat dong san 1a 12%/nam.

Céc khoan chi phi x4y dung ha tang, tu van dau tu xay dyng va chi phi xay
dung céc toa nha, ndam dau thuc hién 50% khoi luong; chi phi quan 1y du an thuc
hién theo chi phi xay dung cua tirng nam.

2. Gia ban can ho va cho thué vin phong (chua gém thué gia tri gia ting):
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- Gia ban cin hd chung cu binh quan 20 triéu déng/m? téng dién tich san
thuong phém cin ho chiém 80% tong dién tich san xay dyng nha chung cu. Sau
khi ky Hop dong chuyen nhuong, khach hang nop 50% gia tri can ho (Hop dong
dugc 02 bén ky vao cudi nam thir nhat). Cudi nam thir hai khach hang ndp sb tién
con lai.

- Tong dién tich san thuong pham khu vin phong bang 75% tong dién tich
san xay dung tda nha van phong; gia cho thué binh quan cac van phong tuong tu
trong cung khu vuc 13 0,3 triéu ddong/m?/thang; ty 1é cho thué dugc (ty 18 1ap day)
1a 80%. Chi phi quan ly, van hanh toa nha van phong (chi phi dién, nudce, bao ve,
vé sinh, nhan cong quan 1y...) bang 15% doanh thu. Céng trinh khai thac van hanh
sau 02 nam xay dung.

Trong thoi gian thue hién du 4n, gia ban can ho bién dong 1a 2%/nam va gia
cho thué van phong bién dong l1a 5%/3 nam.

Viéc ap dung phuong phap thing du dé dinh gia khu dat thyc hién nhu sau:
I. X4c dinh gia dit ciia khu dat xAy dung nha chung cu

1. Uéc tinh doanh thu phaét trién nha chung cu

- Doanh thu nam th{r nhat:

(4.000 m¥tang x 20 tang x 80%) x 20 triéu dong/m? x 50%

= 640.000 triéu dong

- Doanh thu nam thtr hai:

(4.000 m%tang x 20 tang x 80%) x (20 triéu dong/m? + 20 triéu dong/m? X
2%) x 50% = 652.800 triéu dong

- Doanh thg phat trién nha toa chung cu chiét khau vé gid tri hién tai tai thoi
diém dinh gia dat:
640.000 triéu dong , 652800 tri¢u dong
(1+12%)! (1+12%)?

1.091.836,73 triéu dong

2. Uéc tinh chi phi phat trién nha chung cu
a) Chi phi dau tu xay dung
- Chi phi du tu ha tang:
20.000 m?x 0,8 triéu dong/m?x 7.000 m?/(7.000 m?+ 9.000 m?)
= 7.000 tri¢u dong.
- Chi phi xay dung toa chung cu:
4.000 m?/tang x 20 tang x 10,2 triéu dong/m? = 816.000 triéu dong
- Chi phi tu van dau tu xay dung nha chung cu: 8.000 triéu dong
- Chi phi quan ly dy an:
(7.000 triéu déng + 816.000 triéu dong) x 2% = 16.460 triéu dong







- Tong chi phi dau tu xay dung:

7.000 + 816.000 +8.000 + 16.460 = 847.460 tri¢u dong.
- Chi phi dau tu xay dung nam thi 1, 2:

847.460 tridu dong x 50% = 423.730 tri¢u dong.

Téng chi phi dau tu xdy dung nha chung cu chiét khau vé gia tri hién tai tai

thoi diém dinh gia dat:
423.730 triéu dong 423.730 triéu dong R
+ = 716.125,32 tri¢u dong
(1+12%)* (1+12%)?

dong

b) Chi phi quang cdo, ban hang

1% x 1.091.836,73 triéu déng =10.918,37 tri€u déng

¢) Loi nhuan cta nha dau tu

15% x 716.125,32 triéu dong = 107.418,80 triéu dong

d) Chi phi l&i vay trong thoi gian xay dung:

Chi phi 13i vay trong nam thtr 1: 423.730 triéu dong X 12% = 50.847,60 triéu

Chi phi i vay trong nam thir 2: (423.730 triéu dong x 12% + 423.730 triéu

dong) x 12% = 107.796,91 triéu dong

Téng chi phi 14i vay chiét khau vé gia tri hién tai tai thoi diém dinh gia dat:
50.847,6 triéu dong 107.796,91 triéu dong
+
(1+12%)* (1+12%)?

— 131.334,68 triéu dong

d) Tong chi phi phat trién ciia nha chung cu
716.125,32 triéu dong + 10.918,37 triéu dong + 107.418,80 triéu dong +

131.334,68 triéu dong

= 965.797,16 (triéu dong)

3. Xéc dinh gia tri cua khu dat nha chung cu:

V.= 1.091.836,73 triéu dong - 965.797,16 triéu dong

V¢ = 126.039,56 triéu dong

4. Xac dinh gia dat ciia khu dat nha chung cu:

126.039,56 tri¢u dong /7.000 m? = 18,55 tri¢u dong/m?.

II. Xac dinh gia dat ciia tda nha vin phong cho thué

1. Uéc tinh téng doanh thu phat trién toa nha van phong cho thué:

- Thu nhap tr cho thué van phong mot nam la:

0,3 triéu dong/thang x (4.000 m?/tang x 15 tang x 75%) x 80% x 12 thang
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=129.600 tri€éu dong.

- Chi phi quéan 1y, van hanh mét ndm (bang 15% doanh thu) la:
129.600 tri¢u dong x 15% = 19.440 triéu dong

- Thu nhap rong mot nam tir cho thué van phong la:

129.600 tri¢u dong - 19.440 tri¢u dong = 110.160 tri¢u dong

- Doanh thu tir tda nha vin phong quy vé thoi diém hién tai (2 ndm dau xay

dung khong phat sinh doanh thu, gia cho thué van phong bién dong 1a 5%/3 nam):
852.987 tri¢u dong.

dong

2. Uéc tinh chi phi phat trién tdoa nha vin phong cho thué.

a) Chi phi dau tu xay dung.

- Chi phi dau tu ha tang:

20.000 m? x 0,8 triéu dong/m? x 9.000 m?/(7.000 m? + 9.000 m?)
=9.000 triéu dong.

- Chi phi xay dyng toa nha van phong:

4.000 m%/tang x 15 tang x 9 tridu ddng/m? = 540.000 triéu dong
- Chi phi tu van dau tu xay dung toa van phong:

15.000 triéu dong - 8.000 triéu dong = 7.000 triéu dong

- Chi phi quan ly dv an:

(9.000 triéu dong + 540.000 triéu dong) x 2% = 10.980 triéu dong.
- Tong chi phi dau tu xay dyng:

9.000 + 540.000 + 7.000 + 10.980 = 566.980 tri¢u dong.

- Chi phi dau tu xdy dung nam thir 1, 2:

566.980 tridu dong x 50% = 283.490 tri¢u dong.

Téng chi phi dau tu xdy dung chiét khau vé gia tri hién tai:

283.490 triéu dong 283.490 triéu dong
(1+12%)" ¥ (1+12%)2

— 479.112,6 triéu dong

b) Chi phi quang céo, ban hang

1% x 852.987 triéu dong = 8.529,87 triéu dong.

¢) Loi nhuan ctia nha dau tu

15% x 479.112,6 triéu dong = 71.866,88 triéu dong.

d) Chi phi 1ai vay trong thot gian xay dung:

Chi phi 13i vay trong ndm thir 1: 283.490 triéu dong x 12% = 34.018,80 triéu

Chi phi 14i vay trong nim thir 2: (283.490 triéu dong x 12% + 283.490 triéu

dong) x 12% = 72.119,86 triéu dong







11

Téng chi phi 13i vay chiét khdu vé gia trj hién tai tai thoi diém dinh gia dt:

34.018,80 triéu dong 72.119,86 triéu dong
(1+12%)" * (1+12%)?

— 87.867,44 tridu dong

d) Tong chi phi phat trién toa vin phong

479.112,6 triéu dong + 8.529,87 triéu dong + 71.866,88 triéu dong +
87.867,44 tri¢u dong

= 647.376,75 (triéu dong)

3. X4c dinh gia tri cua khu dét toa nha vian phong cho thué

Vyp = 852.987 tri¢u dong - 647.376,75 triéu dong

V. = 205.610,25 triéu dong

4. Xac dinh gia dat ctia khu dat toa nha van phong cho thué

205.610,25 triéu dong/ 9.000 m? = 22,85 triéu dong/m?.

II1. Tong gia tri ciia khu dat cé dién tich 20.000 m? can dinh gia

126.039,56 triéu dong + 205.610,25 triéu ddng = 331.649,81 triéu dong

- Gi4 trj ctia khu dat nha chung cu 13 126.039,56 triéu dong; gia dat cua khu
dat nha chung cu 1a 18,55 triéu dong/m?.

- Gia tri ctia khu dét toa nha van phong cho thué 1a 205.610,25 triéu dong;
Gia dat ciia khu dat toa nha vin phong cho thué 1a 22,85 triéu dong/m?.

(Cac s6 liéu néu trong vi du mang tinh chat minh hoa va khong str dung dé
ap dung trong thuc te).
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